
  

Số 263 + 264 Ngày 01 tháng 9 năm 2026 

MỤC LỤC 
   

  Trang 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

31-7-2026 Quyết ñịnh số 58/2026/Qð-UBND về việc ban hành ñịnh 

mức kinh tế - kỹ thuật ñối với 120 nghề trình ñộ sơ cấp áp 

dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên ñịa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

 
ðăng từ Công báo ñiện tử số 255 + 256 ñến số 293 + 294 ngày 01 tháng 9 năm 2026 

                          Thành phố Hồ Chí Minh 



(Tiếp theo Công báo ñiện tử số 261 + 262) 

Phụ lục XXXIII 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo trình ñộ sơ cấp ñối với nghề: 

“Sửa chữa thiết bị âm thanh” 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 58/2026/Qð-UBND) 
 

 

A. CHƯƠNG TRÌNH ðÀO TẠO  

� Tên nghề: Sửa chữa thiết bị âm thanh 

� Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

� Thời gian ñào tạo: 315 giờ (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 

285 giờ) 

� ðối tượng tuyển sinh: Thanh niên trong ñộ tuổi lao ñộng biết ñọc, 

viết, có nhu cầu học sửa chữa thiết bị âm 

thanh. 

� Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp I 

I. MỤC TIÊU ðÀO TẠO 

1. Về kiến thức 

- Hiểu ñược nguyên lý hoạt ñộng, ký hiệu, thông số kỹ thuật của các loại linh 

kiện ñiện tử ñược lắp ráp trên các board mạch. 

- Mô tả ñược yêu cầu và quy trình thực hiện những nhiệm vụ trong nghề sửa 

chữa thiết bị âm thanh. 

2. Về kỹ năng 

- Có khả năng sử dụng linh kiện lắp ráp, cân chỉnh mạch ñiện tử cơ bản. 

- Kiểm tra, thay thế các linh kiện hư hỏng cơ bản trên board mạch của thiết bị 

âm thanh. 

3. Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

- Làm việc tuân thủ quy ñịnh nghề nghiệp và toàn lao ñộng.  

- Có khả năng tự học tập phát triển và chuyển ñổi nghề nghiệp. 
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II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN ðÀO TẠO  

TT Tên chương mục 
Thời gian ( giờ )  

Tổng số 
Lý 

thuyết 
Thực 
hành 

552075ðiện tử cơ bảnMð01

501060Phân tích sơ ñồ khối Amply và MixerMð02

90090Sửa chữa AmplyMð03

90090Sửa chữa MixerMð04

28530315TỔNG CỘNG

 

B. ðỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NGHỀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ 

ÂM THANH 

 

Bảng 1: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: ðIỆN TỬ CƠ BẢN 

 

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị âm thanh 

Tên mô ñun: ðiện tử cơ bản        

Mã mô ñun: Mð1 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học sinh / sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

3,93ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,62   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 3,31  

0,81ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII
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II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị 
(giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

3,93 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường 
học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

3,93 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

3,93 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

3,93 

Tivi5

- Màn hình: ≥ 32 inches, có 
remote và phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có 
ñầy ñủ cổng kết nối với máy tính, 
laptop 

3,93 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

3,93 

Bình chữa cháy7
Theo TCVN về phòng cháy, 
chữa cháy 

3,93 

Máy Ossilloscope8
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

3,31 

Máy phát xung9
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

3,31 

ðồng hồ vạn năng số10
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

3,31 

11 
Mỏ hàn ñiều chỉnh nhiệt 
ñộ 

ðiện áp 220v/50Hz 
Công suất 60W 
Nhiệt ñộ tùy chỉnh: 200~450 ñộ 
C 

3,31 

Hút chì12
- Chất liệu: ABS 
- Công suất hút: 40cm –Hg 
- OAL: 330 mm 

3,31 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị 
(giờ) 

Máy hàn khò13

ðiện áp: 220VAC 50/60Hz 
Công suất máy khò: 750W 
Nhiệt ñộ ñiều chỉnh: 100 ~ 480 
ñộ C 
Lưu lượng gió: 120L/phút 

3,31 

Bộ nguồn DC14
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

3,31 

Bộ gá mỏ hàn có kính lúp15  
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

3,31 

Máy ño ñiện áp âm tần16
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

3,31 

Kìm cắt chân linh kiện17
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

3,31 

Kìm mỏ nhọn18
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

3,31 

Bộ nhíp gắp19
- Nhíp chống tĩnh ñiện 
 - Từ số 10 11 12 13 14 15 

3,31 

20 
Tấm gia nhiệt tháo chân 
linh kiện 

- ðiện áp: 220V AC 
- Công suất: 200W 
- Kích thước: 68 x 70mm 

3,31 

Bộ típ hàn21
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

3,31 

22 
Hộp ñựng linh kiện ña 
năng 

Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

3,31 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1Theo quy ñịnh của trườngCuốnGiáo trình1

0,2-GramGiấy A42

3 
Hộp Led ðơn 500 
con 

0,215 loại Led ñơn 3mm, 5mmHộp
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

4 
Hộp biến trở tổng 
hợp 

Hộp 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 

Tụ gốm 1pF - 0,1UF5  Bịch 
- 50 loại, mỗi loại 20con 
- 1pf-0.1UF 

0,2 

6 
0,1UF -Tụ từ

220UF 
0,225 loạiBịch

BịchNút nhấn7
10 loại, 3x6x2.5mm ñến 
12x12x8mm 

0,2 

HộpHộp ðầu cos8
- Số lượng 280 cos 
- Từ 6.3mm;4.8mm; 2.8 mm 

0,2 

9 
Hộp Tụ Hóa Tổng 
Hợp  

0,2Từ 6.3mm;4.8mm; 2.8 mmHộp

10 
Hộp transistor tổng 
hợp NPN - PNP 

Hộp 
- Có 18 loại transistor 
- Mỗi loại : 50 con 

0,2 

0Từ 500 Ohm ñến 1M OhmHộp ,2Hộp biến trở nút áo11

BịchBịch trở 156 loại12
- Mỗi loại 20 con (1/4w) 
- Giá trị : từ 1Ohm - 9Mhm 

0,2 

13 
Hộp IC nguồn tổng 
hợp  

0,2Từ L317T ñến L7824Hộp

Hộp Diode tổng hợp14  0,2Từ 1N4001 ñến 1N5819.Hộp

15 
chìHộp cầu

6x30mm  
Hộp 

- 9 loại mỗi loại 8 cái  
- từ 0.5A ñến 10A 

0,2 

16 
Hộp co nhiệt tổng 
hợp  

Hộp 
- màu5
- Từ φ1.0 - φ10.0 

0,2 

17 
Sách ñiện trở tổng 
hợp SMD0805  

Túi 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 

18 
Bịch diode zenner 
tổng hợp  

Bịch 
- Từ 2V ñến 39V 0.5Watt 
- Mỗi loại : 30 con 

0,2 

Bịch Led Tổng Hợp19  0,21206 SMD 6 loại (Led dán)Bịch

20 
Bịch tụ dán (SMD) 
tổng hợp  

Bịch Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 

0,2 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

sắm 

21 
Sách cuộn cảm 44 
loại SMD 0805 tổng 
hợp 

Túi Từ 4,7nH ñến 100uH 0,2 

22 Diode cầu 3A  Con 

- ðiện áp tối ña: 700V 
- Dòng ñiện ñịnh mức: 3A 
- Nhiệt ñộ hoạt ñộng: -55 ~ 
150 ñộ C 

10 

23 
Hộp tụ Polyester 
(Tụ kẹo)  

Hộp 
Số lượng : 15 loại Từ 
0.33nF ðến 470nF  
- ðiện áp: 100V 

0,2 

24 Hộp thạch anh dán  Hộp 
-  4MHz-48MHz 10 Loại 
-  Mỗi Loại 10 Cái 

0,2 

25 
Triết áp tinh chỉnh 
100K 

Con 
- Dài : 2mm 
- Công suất : 2W 

0,2 

26 
Triết áp tinh chỉnh 
47K 

Con 
- Dài : 2mm 
- Công suất : 2W 

0,2 

27 
Cuộn cảm 3A chân 
cắm 

Cái 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 

28 
THYRISTOR 25A 
1200V (ST) 

Cái - 10 

29 Triac BT136-600  Cái 
- 4A  
- 1200V 

10 

30 SCR Cái 

- ðiện áp cực ñại: 600A  
Dòng ñiện thuận cực ñại: 
0.8A 
- ðiện áp ñiều khiển mở 
van: 0.1 ~ 1.2V 
- Dòng ñiều khiển mở van: 
200uA 
-  Nhiệt ñộ làm việc: -40oC 
~ 125oC 

10 

31 MOSFETS  Cái 
- 55V 
- 110A 

10 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

HộpKeo tản nhiệt32
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 

CáiLoa33
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

1 

Cặp que ño ñồng hồ34  Bộ 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

1 

35 
Que ño máy hiện 
sóng  

Bộ 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

1 

CáiBoard test mạch36
- Kích thước :5.5x16.5cm 
- Sử dụng tương thích với 
mạch nguồn :3.3V- 5V 

1 

CuộnChì hàn37
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 

0,2-  Khối lượng 200gBịchNhựa thông38

CuộnDây cắm Testboard39

- Loại dây: 30AWG 
- Cỡ dây: 0.5 x 0.25mm 
- Dài: 305M / 1000Ft 
- Nhiệt ñộ: 105oC 
- Kích thước cuộn: 7 x 
3.3cm (DxH) 
- Vật liệu: Plastic, PVC, Tin 
Plated Copper 
- Trọng lượng: 163g; 

0,2 

CáiBoard ñồng ñục lỗ40
mặt- ðục lỗ 1  

- Kích thước: 7x9cm 
0,2 

CáiBoard ñồng41
- ðộ dày: 1.6mm. 
- Kích thước: 297x210mm. 

1 

CáiBọt biển42
- Chất liệu: bọt biển 
- Kích thước khi có nước: 
50x36mm 

1 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

BịchMuối rửa mạch in43
- Màu trắng tinh khiết giống 
muối ăn, không mùi, không 
bám bẩn 

1 

CáiBóng ñèn44
DC/- 12VAC  

- Công suất : 6W 
1 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ sở 

vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 
(một) học 
viên (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 

học viên 
(giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên 

(m2*giờ) 

30201,5Phòng học lý thuyết1

165553Phòng thực hành2

9,7500Khu chức năng khác3
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Bảng 2: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: PHÂN TÍCH SƠ ðỒ KHỐI AMPLY VÀ MIXER 

 

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị âm thanh 

Tên mô ñun: Phân tích sơ ñồ khối amply và mixer    

Mã mô ñun: Mð2 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 

lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

3,32ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,31   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 3,01  

0,71ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức thiết 

bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,32 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường 
học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

3,32 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,32 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,32 

Tivi5

- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote 
và phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy 
ñủ cổng kết nối với máy tính, 

3,32 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức thiết 

bị (giờ) 
laptop 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,32 

Bình chữa cháy7
Theo TCVN về phòng cháy, chữa 
cháy 

3,32 

Amply thực hành8
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,01 

Mixer thực hành9
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,01 

Dụng cụ gọt bút chì10
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,01 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư ðơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật 
ðịnh mức 

vật tư 

1Theo quy ñịnh của trườngCuốnGiáo trình1

15ðịnh lượng 80gsmTờGiấy A02

XấpGiấy màu thủ công3
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

10 

CâyBút lông màu ñỏ4
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

10 

CâyBút lông màu xanh5
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

10 

0,2-GramGiấy A46

câyBút chì7
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

10 
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STT Tên vật tư ðơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật 
ðịnh mức 

vật tư 

CụcCục tẩy8
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

10 

BảnSơ ñồ khối Amply9
Sơ ñồ khối amply thực 
hành 

10 

BảnSơ ñồ khối Mixer10
Sơ ñồ khối Mixer thực 
hành 

10 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ sở 

vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 
(một) học 
viên (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 

học viên 
(giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên 

(m2*giờ) 

15101,5Phòng học lý thuyết1

150503Phòng thực hành2

8,2500Khu chức năng khác3
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Bảng 3: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: SỬA CHỮA AMPLY 

 

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị âm thanh 

Tên mô ñun: sửa chữa Amply        

Mã mô ñun: Mð3 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 

lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

5,42ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,00   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 5,42  

1,25ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức thiết 

bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường 
học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

5,42 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Tivi5

- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote 
và phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy 
ñủ cổng kết nối với máy tính, laptop 

5,42 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức thiết 

bị (giờ) 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Bình chữa cháy7
Theo TCVN về phòng cháy, chữa 
cháy 

5,42 

Amply thực hành8
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Máy Ossilloscope9
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Máy phát xung10
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

11 
ðồng hồ vạn năng 
số 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

12 
Mỏ hàn ñiều chỉnh 
nhiệt ñộ 

ðiện áp 220v/50Hz 
Công suất 60W 
Nhiệt ñộ tùy chỉnh: 200~450 ñộ C 

5,42 

Hút chì13
- Chất liệu: ABS 
- Công suất hút: 40cm –Hg 
- OAL: 330 mm 

5,42 

Máy hàn khò14

ðiện áp: 220VAC 50/60Hz 
Công suất máy khò: 750W 
Nhiệt ñộ ñiều chỉnh: 100 ~ 480 ñộ C 
Lưu lượng gió: 120L/phút 

5,42 

Bộ nguồn DC15
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

16 
Bộ gá mỏ hàn có 
kính lúp 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

17 
Máy ño ñiện áp âm 
tần 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

18 
Kìm cắt chân linh 
kiện 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Kìm mỏ nhọn19
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Bộ nhíp gắp20
- Nhíp chống tĩnh ñiện 
 - Từ số 10 11 12 13 14 15 

5,42 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức thiết 

bị (giờ) 

21 
Tấm gia nhiệt tháo 
chân linh kiện 

- ðiện áp: 220V AC 
 - Công suất: 200W 
 - Kích thước: 68 x 70mm 

5,42 

Bộ típ hàn22
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

23 
Hộp ñựng linh kiện 
ña năng 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

5,42Amply thực hànhBoard nguồn24

5,42Amply thực hànhBoard hiển thị25

5,42Amply thực hànhBoard công suất26

5,42Amply thực hànhBoard mạch vào27

28 
Board xử  lý âm 
sắc và tạo hiệu ứng 

5,42Amply thực hành

Bộ tovit 6 cây29
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Bộ kìm 5 cây30
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1Theo quy ñịnh của trườngCuốnGiáo trình1

0,2-GramGiấy A42

15 loại Led ñơn 3mm, 5mmHộpHộp Led ðơn 500 con3 0,2 

HộpHộp biến trở tổng hợp4
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 

BịchTụ gốm 1pF - 0,1UF5
- 50 loại, mỗi loại 20con 
- 1pf-0.1UF 

0,2 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

0,225 loạiBịchTụ từ 0,1UF - 220UF6

BịchNút nhấn7
10 loại, 3x6x2.5mm ñến 
12x12x8mm 

0,2 

0,2Từ 6.3mm; 4.8mm; 2.8 mmHộpHộp ðầu cos8

HộpHộp tụ hóa tổng hợp9
- 0.1uF ðến 220uF 
- Số lượng: 200 con 

0,2 

10 
Hộp transistor tổng hợp 
NPN - PNP 

Hộp 
transistor- Có 18 loại  

- Mỗi loại : 50 con 
0,2 

0Từ 500 Ohm ñến 1M OhmHộpHộp biến trở nút áo11 ,2 

BịchBịch trở 156 loại12
- Mỗi loại 20 con (1/4w) 
- Giá trị : từ 1Ohm - 9Mhm 

0,2 

Hộp IC nguồn tổng hợp13  0,2Từ L317T ñến L7824Hộp

0Từ 1N4001 ñến 1N5819.HộpHộp Diode tổng hợp14 ,2 

HộpHộp cầu chì 6x30mm15
- 9 loại mỗi loại 8 cái 
 - từ 0.5A ñến 10A 

0,2 

HộpHộp co nhiệt tổng hợp16
- màu5
- Từ φ1.0 - φ10.0 

0,2 

17 
Sách ñiện trở tổng hợp 
SMD0805  

Túi 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 

18 
Bịch diode zenner tổng 
hợp  

Bịch 
- Từ 2V ñến 39V 0.5Watt 
- Mỗi loại : 30 con 

0,2 

1206 SMD 6 loại (Led dánBịchBịch Led Tổng Hợp19 0,2)

20 
Bịch Tụ Dán (SMD) 
Tổng Hợp  

Bịch 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 

21 
Sách cuộn cảm 44 loại 
SMD 0805 tổng hợp 

0,2Từ 4,7nH ñến 100uHTúi

ConDiode cầu 3A22
- ðiện áp tối ña: 700V 
- Dòng ñiện ñịnh mức: 3A 
- Nhiệt ñộ hoạt ñộng: -55 ~ 

10 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

150 ñộ C 

23 
Hộp tụ Polyester (Tụ 
kẹo)  

Hộp 
Số lượng : 15 Loại Từ 0.33nF 
ðến 470nF  
- ðiện áp : 100V 

0,2 

HộpHộp thạch anh dán24
-  4MHz-48MHz 10 Loại 
-  Mỗi Loại 10 Cái 

0,2 

Triết áp tinh chỉnh 100K25  Con 
- Dài : 2mm 
- Công suất : 2W 

0,2 

ConTriết áp tinh chỉnh 47K26
- Dài : 2mm 
- Công suất : 2W 

0,2 

CáiCuộn cảm 3A chân cắm27
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 

28 
25ATHYRISTOR

1200V (ST) 
10-Cái

CáiTriac BT136-60029
- 4A 
 - 1200V 

10 

CáiSCR30

- ðiện áp cực ñại: 600A  
Dòng ñiện thuận cực ñại: 
0.8A 
- ðiện áp ñiều khiển mở van: 
0.1 ~ 1.2V 
- Dòng ñiều khiển mở van: 
200uA 
-  Nhiệt ñộ làm việc: -40oC ~ 
125oC 

10 

CáiMOSFETS31
- 55V 
- 110A 

10 

HộpKeo tản nhiệt32
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 

CáiLoa33
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

1 

BộCặp que ño ñồng hồ34
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

1 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

BộQue ño máy hiện sóng35
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

1 

CáiBoard test mạch36
- Kích thước: 5.5x16.5cm 
- Sử dụng tương thích với 
mạch nguồn :3.3V- 5V 

1 

CuộnChì hàn37
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 

0,2Khối lượng 200gBịchNhựa thông38

CuộnDây cắm Testboard39

- Loại dây: 30AWG 
- Cỡ dây: 0.5 x 0.25mm 
- Dài: 305M / 1000Ft 
- Nhiệt ñộ: 105oC 
- Kích thước cuộn: 7 x 3.3cm 
(DxH) 
- Vật liệu: Plastic, PVC, Tin 
Plated Copper 
- Trọng lượng: 163g 

0,2 

CáiBoard ñồng ñục lỗ40
- ðục lỗ 1 mặt 
- Kích thước: 7x9cm 

0,2 

CáiBoard ñồng41
- ðộ dày: 1.6mm 
- Kích thước: 297x210mm 

1 

CáiBọt biển42
- Chất liệu: bọt biển 
- Kích thước khi có nước: 
50x36mm 

1 

BịchMuối rửa mạch in43
Màu trắng tinh khiết giống 
muối ăn, không mùi, không 
bám bẩn 

1 

CáiBóng ñèn44
- 12VAC / DC 
- Công suất : 6W 

1 
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IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ sở 

vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 
(một) học 
viên (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 

học viên 
(giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên 

(m2*giờ) 

001,5Phòng học lý thuyết1

270903Phòng thực hành2

13,500Khu chức năng khác3
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Bảng 4: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: SỬA CHỮA MIXER 

 

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị âm thanh 

Tên mô ñun: Sửa chữa Mixer        

Mã mô ñun: Mð4 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 

lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

5,42ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,00   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 5,42  

1,25ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường 
học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

5,42 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Tivi5

- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote 
và phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy 
ñủ cổng kết nối với máy tính, 

5,42 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 
laptop 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Bình chữa cháy7
Theo TCVN về phòng cháy, chữa 
cháy 

5,42 

Máy Ossilloscope8
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Máy phát xung9
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

ðồng hồ vạn năng số10
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

11 
Mỏ hàn ñiều chỉnh 
nhiệt ñộ 

ðiện áp 220v/50Hz 
Công suất 60W 
Nhiệt ñộ tùy chỉnh: 200~450 ñộ C 

5,42 

Hút chì12
- Chất liệu: ABS 
- Công suất hút: 40cm –Hg 
- OAL: 330 mm 

5,42 

Máy hàn khò13

ðiện áp: 220VAC 50/60Hz 
Công suất máy khò: 750W 
Nhiệt ñộ ñiều chỉnh: 100 ~ 480 ñộ 
C 
Lưu lượng gió: 120L/phút 

5,42 

Bộ nguồn DC14
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

15 
Bộ gá mỏ hàn có kính 
lúp 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Máy ño ñiện áp âm tần16
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Kìm cắt chân linh kiện17
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Kìm mỏ nhọn18
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Bộ nhíp gắp19
- Nhíp chống tĩnh ñiện 
- Từ số 10 11 12 13 14 15 

5,42 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

20 
Tấm gia nhiệt tháo 
chân linh kiện 

- ðiện áp: 220V AC 
- Công suất: 200W 
- Kích thước: 68 x 70mm 

5,42 

Bộ típ hàn21
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

22 
Hộp ñựng linh kiện ña 
năng 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Mixer thực hành23
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Bộ tovit 6 cây24
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Bộ kìm 5 cây25
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1Theo quy ñịnh của trườngCuốnGiáo trình1

0,2-GramGiấy A42

Hộp Led ðơn 500 con3  0,215 loại Led ñơn 3mm, 5mmHộp

Hộp biến trở tổng hợp4  Hộp 
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 

BịchTụ gốm 1pF - 0,1UF5
- 50 loại, mỗi loại 20con 
- 1pf-0.1UF 

0,2 

0,225 loạiBịchTụ từ 0,1UF - 220UF6

BịchNút nhấn7
ñến10 loại, 3x6x2.5mm

12x12x8mm 
0,2 

0,2Từ 6.3mm;4.8mm; 2.8 mmHộpHộp ðầu cos8

9 
Hộp Tụ Hóa Tổng 
Hợp  

Hộp 
- 0.1uF ðến 220uF 
-  Số lượng :200 con 

0,2 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

10 
Hộp transistor tổng 
hợp NPN - PNP 

Hộp 
- Có 18 loại transistor 
- Mỗi loại : 50 con 

0,2 

0Từ 500 Ohm ñến 1M OhmHộpHộp biến trở nút áo11 ,2 

BịchBịch trở 156 loại12
- Mỗi loại 20 con (1/4w) 
- Giá trị : từ 1Ohm - 9Mhm 

0,2 

13 
Hộp IC nguồn tổng 
hợp  

0,2Từ L317T ñến L7824Hộp

0Từ 1N4001 ñến 1N5819.HộpHộp Diode tổng hợp14 ,2 

Hộp cầu chì 6x30mm15  Hộp 
- 9 loại mỗi loại 8 cái 
 - từ 0.5A ñến 10A 

0,2 

Hộp co nhiệt tổng hợp16  Hộp 
- 5 màu 
  - Từ φ1.0 - φ10.0 

0,2 

17 
Sách ñiện trở tổng hợp 
SMD0805  

Túi 
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 

18 
B zennerịch diode
tổng hợp  

Bịch 
- Từ 2V ñến 39V 0.5Watt 
- Mỗi loại : 30 con 

0,2 

1206 SMD 6 loại (Led dánBịchBịch Led Tổng Hợp19 0,2)

20 
Bịch tụ dán (SMD) 
tổng hợp  

Bịch 
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 

21 
Sách cuộn cảm 44 loại 
SMD 0805 tổng hợp 

0,2Từ 4,7nH ñến 100uHTúi

ConDiode cầu 3A22

- ðiện áp tối ña: 700V 
- Dòng ñiện ñịnh mức: 3A 
- Nhiệt ñộ hoạt ñộng: -55 ~ 150 
ñộ C 

10 

23 
Hộp tụ Polyester (Tụ 
kẹo)  

Hộp 
Số lượng : 15 Loại Từ 0.33nF 
ðến 470nF  
- ðiện áp : 100V 

0,2 

HộpHộp thạch anh dán24
Loại10-  4MHz-48MHz  

-  Mỗi Loại 10 Cái 
0,2 

25 Triết áp tinh chỉnh 0,2- Dài : 2mmCon
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

- Công suất : 2W100K

26 
Triết áp tinh chỉnh 
47K 

Con 
- Dài : 2mm 
- Công suất : 2W 

0,2 

27 
Cuộn cảm 3A chân 
cắm 

Cái 
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 

28 
25ATHYRISTOR

1200V (ST) 
10-Cái

CáiTriac BT136-60029
- 4A 
 - 1200V 

10 

CáiSCR30

- ðiện áp cực ñại: 600A  Dòng 
ñiện thuận cực ñại: 0.8A 
- ðiện áp ñiều khiển mở van: 0.1 
~ 1.2V 
- Dòng ñiều khiển mở van: 
200uA 
-  Nhiệt ñộ làm việc: -40oC ~ 
125oC 

10 

CáiMOSFETS31
- 55V 
- 110A 

10 

HộpKeo tản nhiệt32
- Giúp tản nhiệt cho CPU, IC , 
các loại sò. 
- Khối lượng : 30g 

0,2 

CáiLoa33
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

1 

BộCặp que ño ñồng hồ34
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

1 

Que ño máy hiện sóng35  Bộ 
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

1 

CáiBoard test mạch36
- Kích thước :5.5x16.5cm 
- Sử dụng tương thích với mạch 
nguồn :3.3V- 5V 

1 

CuộnChì hàn37
- Khối lượng thiếc: 100g 
- ðường kính dây thiếc: 0.8mm 

0,2 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

0,2-  Khối lượng 200gBịchNhựa thông38

CuộnDây cắm Testboard39

- Loại dây: 30AWG 
- Cỡ dây: 0.5 x 0.25mm 
- Dài: 305M / 1000Ft 
- Nhiệt ñộ: 105oC 
- Kích thước cuộn: 7 x 3.3cm 
(DxH) 
- Vật liệu: Plastic, PVC, Tin 
Plated Copper 
- Trọng lượng: 163g 

0,2 

CáiBoard ñồng ñục lỗ40
- ðục lỗ 1 mặt 
- Kích thước: 7x9cm 

0,2 

CáiBoard ñồng41
- ðộ dày: 1.6mm 
- Kích thước: 297x210mm. 

1 

CáiBọt biển42
- Chất liệu: bọt biển 
- Kích thước khi có nước: 
50x36mm 

1 

BịchMuối rửa mạch in43
Màu trắng tinh khiết giống muối 
ăn, không mùi, không bám bẩn 

1 

CáiBóng ñèn44
- 12VAC / DC 
- Công suất : 6W 

1 

 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ sở 

vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 
(một) học 
viên (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 

học viên 
(giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên 

(m2*giờ) 

001,5Phòng học lý thuyết1

270903Phòng thực hành2

13,500Khu chức năng khác3
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Phụ lục XXXIV 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo trình ñộ sơ cấp ñối với nghề: 

“Sửa chữa CD-VCD-DVD” 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 58/2026/Qð-UBND) 
 

 

A. CHƯƠNG TRÌNH ðÀO TẠO  

� Tên nghề: Sửa chữa CD/VCD/DVD 

� Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

� Thời gian ñào tạo: 315 giờ (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 285 

giờ) 

� ðối tượng tuyển sinh: Thanh niên trong ñộ tuổi lao ñộng, biết ñọc, 

viết, có nhu cầu học nghề sửa chữa 

CD/VCD/DVD. 

� Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp I 

I. MỤC TIÊU ðÀO TẠO 

1. Về kiến thức 

- Có kiến thức cơ bản về sửa chữa các thiết bị ñiện tử dân dụng. 

- Có khả năng nhận biết và xác ñịnh ñược các hiện tượng hư hỏng, phân tích 

ñược nguyên nhân và lập ñược trình tự kiểm tra, sửa chữa. 

- Có kiến thức hiểu biết về lắp ñặt, sử dụng và căn chỉnh các thiết bị ñiện tử dân 

dụng. 

- Có kiến thức cơ bản ñể nhận biết và xác ñịnh các loại linh kiện ñiện tử dân 

dụng trên trị trường. 

2. Về kỹ năng 

- Sửa chữa ñược các hư căn bản  trên các thiết bị ñiện tử dân dụng.  

- Sử dụng, lắp ñặt và căn chỉnh ñược các thiết bị ñiện tử dân dụng có trên thị trường. 

- Sử dụng tốt các dụng cụ ño kiểm, lựa chọn và thay thế ñược các linh kiện hỏng 

một cách chính xác, an toàn. 

3. Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
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Làm việc tuân thủ quy ñịnh nghề nghiệp và toàn lao ñộng.  

Có khả năng tự học tập phát triển và chuyển ñổi nghề nghiệp.   

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN ðÀO TẠO  

TT Tên chương mục 
Thời gian ( giờ )  

Tổng số 
Lý 

thuyết 
Thực 
hành 

552075ðiện tử cơ bảnMð01

501060Phân tích sơ ñồ khối CD/VCD/DVDMð02

90090Sửa chữa ñầu CDMð03

90090Sửa chữa VCD - DVDMð04

28530315TỔNG CỘNG

 

B. ðỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NGHỀ SỬA CHỮA CD/VCD/DVD 

 

Bảng 1: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: ðIỆN TỬ CƠ BẢN 

 

Tên nghề: Sửa chữa ñầu CD/VCD/DVD 

Tên mô ñun: ðiện tử cơ bản        

Mã mô ñun: Mð1 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học sinh / sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

3,93ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,62   
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STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 3,31  

0,81ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,93 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường 
học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

3,93 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,93 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,93 

Tivi5

- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote 
và phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy 
ñủ cổng kết nối với máy tính, 
laptop 

3,93 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,93 

Bình chữa cháy7
Theo TCVN về phòng cháy, chữa 
cháy 

3,93 

Máy Ossilloscope8
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,31 

Máy phát xung9
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,31 

ðồng hồ vạn năng số10
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,31 

11 
Mỏ hàn ñiều chỉnh 
nhiệt ñộ 

ðiện áp 220v/50Hz 
Công suất 60W 
Nhiệt ñộ tùy chỉnh: 200~450 ñộ C 

3,31 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Hút chì12
- Chất liệu: ABS 
- Công suất hút: 40cm –Hg 
- OAL: 330 mm 

3,31 

Máy hàn khò13

ðiện áp: 220VAC 50/60Hz 
Công suất máy khò: 750W 
Nhiệt ñộ ñiều chỉnh: 100 ~ 480 ñộ 
C 
Lưu lượng gió: 120L/phút 

3,31 

Bộ nguồn DC14
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,31 

15 
Bộ gá mỏ hàn có kính 
lúp 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,31 

16 
Máy ño ñiện áp âm 
tần 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,31 

17 
Kìm cắt chân linh 
kiện 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,31 

Kìm mỏ nhọn18
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,31 

Bộ nhíp gắp19
- Nhíp chống tĩnh ñiện 
- Từ số 10 11 12 13 14 15 

3,31 

20 
Tấm gia nhiệt tháo 
chân linh kiện 

- ðiện áp: 220V AC 
- Công suất: 200W 
 - Kích thước: 68 x 70mm 

3,31 

Bộ típ hàn21
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,31 

22 
Hộp ñựng linh kiện 
ña năng 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,31 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1Theo quy ñịnh của trườngCuốnGiáo trình1
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

0,2-GramGiấy A42

15 loại Led ñơn 3mm, 5mmHộpHộp Led ñơn 500 con3 0,2 

HộpHộp biến trở tổng hợp4
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 

BịchTụ gốm 1pF - 0,1UF5
- 50 loại, mỗi loại 20 con 
- 1pf-0.1UF 

0,2 

0,225 loạiBịchTụ từ 0,1UF - 220UF6

BịchNút nhấn7
10 loại, 3x6x2.5mm ñến 
12x12x8mm 

0,2 

0,2Từ 6.3mm;4.8mm; 2.8 mmHộpHộp ðầu cos8

HộpHộp tụ hóa tổng hợp9
- 0.1uF ðến 220uF 
-  Số lượng :200 con 

0,2 

10 
Hộp transistor tổng 
hợp NPN - PNP 

Hộp 
- Có 18 loại transistor 
- Mỗi loại : 50 con 

0,2 

0Từ 500 Ohm ñến 1M OhmHộpHộp biến trở nút áo11 ,2 

BịchBịch trở 156 loại12
- Mỗi loại 20 con (1/4w) 
- Giá trị : từ 1Ohm - 9Mhm 

0,2 

13 
Hộp IC nguồn tổng 
hợp  

0,2Từ L317T ñến L7824Hộp

0Từ 1N4001 ñến 1N5819.HộpHộp Diode tổng hợp14 ,2 

HộpHộp cầu chì 6x30mm15
- 9 loại mỗi loại 8 cái 
 - từ 0.5A ñến 10A 

0,2 

Hộp co nhiệt tổng hợp16  Hộp 
- 5 màu 
  - Từ φ1.0 - φ10.0 

0,2 

17 
Sách ñiện trở tổng 
hợp SMD0805  

Túi 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

18 
zennerBịch diode

tổng hợp  
Bịch 

- Từ 2V ñến 39V 0.5Watt 
- Mỗi loại : 30 con 

0,2 

1206 SMD 6 loại (Led dánBịchBịch Led Tổng Hợp19 0,2)

20 
Bịch tụ dán (SMD) 
tổng hợp  

Bịch 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 

21 
Sách cuộn cảm 44 loại 
SMD 0805 tổng hợp 

0,2Từ 4,7nH ñến 100uHTúi

ConDiode cầu 3A22

- ðiện áp tối ña: 700V 
- Dòng ñiện ñịnh mức: 3A 
- Nhiệt ñộ hoạt ñộng: -55 ~ 
150 ñộ C 

10 

23 
Hộp tụ Polyester (Tụ 
kẹo)  

Hộp 
Số lượng : 15 Loại Từ 
0.33nF ðến 470nF 
ðiện áp : 100V 

0,2 

HộpHộp thạch anh dán24
-  4MHz-48MHz 10 Loại 
-  Mỗi Loại 10 Cái 

0,2 

25 
Triết áp tinh chỉnh 
100K 

Con 
- Dài : 2mm 
- Công suất : 2W 

0,2 

26 
Triết áp tinh chỉnh 
47K 

Con 
- Dài : 2mm 
- Công suất : 2W 

0,2 

27 
Cuộn cảm 3A chân 
cắm 

Cái 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 

28 
25ATHYRISTOR

1200V (ST) 
10-Cái

CáiTriac BT136-60029
- 4A 
 - 1200V 

10 

CáiSCR30

- ðiện áp cực ñại: 600A  
Dòng ñiện thuận cực ñại: 
0.8A 
- ðiện áp ñiều khiển mở 
van: 0.1 ~ 1.2V 

10 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

- Dòng ñiều khiển mở van: 
200uA 
-  Nhiệt ñộ làm việc: -40oC 
~ 125oC 

CáiMOSFETS31
- 55V 
- 110A 

10 

HộpKeo tản nhiệt32
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 

CáiLoa33
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

1 

BộCặp que ño ñồng hồ34
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

1 

Que ño máy hiện sóng35  Bộ 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

1 

CáiBoard test mạch36
- Kích thước: 5.5x16.5cm 
- Sử dụng tương thích với 
mạch nguồn :3.3V- 5V 

1 

CuộnChì hàn37
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 

0,2Khối lượng 200gBịchNhựa thông38

0,2Loại dây: 30AWGCuộnDây cắm Testboard39

CáiBoard ñồng ñục lỗ40
- ðục lỗ 1 mặt 
- Kích thước: 7x9cm 

0,2 

CáiBoard ñồng41
- ðộ dày: 1.6mm 
- Kích thước: 297x210mm 

1 

CáiBọt biển42
- Chất liệu: bọt biển 
- Kích thước khi có nước: 
50x36mm 

1 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

BịchMuối rửa mạch in43
Màu trắng tinh khiết giống 
muối ăn, không mùi, không 
bám bẩn 

1 

CáiBóng ñèn44
- 12VAC / DC 
- Công suất : 6W 

1 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ sở vật 

chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 
(một) học 
viên (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 

học viên 
(giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên 

(m2*giờ) 

30201,5Phòng học lý thuyết1

165553Phòng thực hành2

9,7500Khu chức năng khác3
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Bảng 2: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: PHÂN TÍCH SƠ ðỒ KHỐI CD/VCD/DVD 

 

Tên nghề: Sửa chữa CD/VCD/DVD 

Tên mô ñun: Phân tích sơ ñồ khối CD/VCD/DVD        

 Mã mô ñun: Mð2 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 

lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

3,32ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,31   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 3,01  

0,71ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,32 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường 
học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

3,32 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,32 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,32 

Tivi5

- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote 
và phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy 
ñủ cổng kết nối với máy tính, 

3,32 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 
laptop 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,32 

Bình chữa cháy7
Theo TCVN về phòng cháy, chữa 
cháy 

3,32 

Dụng cụ gọt bút chì8
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,01 

9 
Bộ ñèn có kính phóng 
ñại 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,01 

ðầu CD10
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,01 

ðầu VCD - DVD11
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,01 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1Theo quy ñịnh của trườngCuốnGiáo trình1

15-TờGiấy A02

XấpGiấy màu thủ công3
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

10 

CâyBút lông màu ñỏ4
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

10 

CâyBút lông màu xanh5
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

10 

0,2-GramGiấy A46

CâyBút chì7
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

10 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

CụcCục tẩy8
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

10 

10Sơ ñồ khối CDBảnSơ ñồ khối CD9

10 
Sơ ñồ khối VCD-
DVD 

10Sơ ñồ VCD-DVDBản

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ sở 

vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 
(một) học 
viên (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 

học viên 
(giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên 

(m2*giờ) 

15101,5Phòng học lý thuyết1

150503Phòng thực hành2

8,2500Khu chức năng khác3
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Bảng 3: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: SỬA CHỮA ðẦU CD 

 

Tên nghề: sửa chữa CD-VCD-DVD 

Tên mô ñun: Sửa chữa ñầu CD        

Mã mô ñun: Mð2 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 

lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

5,42ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,00   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 5,42  

1,25ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường 
học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

5,42 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Tivi5

- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote 
và phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy 
ñủ cổng kết nối với máy tính, laptop 

5,42 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Bình chữa cháy7
Theo TCVN về phòng cháy, chữa 
cháy 

5,42 

CD thực hành8
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Máy Ossilloscope9
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Máy phát xung10
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

ðồng hồ vạn năng số11
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

12 
Mỏ hàn ñiều chỉnh 
nhiệt ñộ 

ðiện áp 220v/50Hz 
Công suất 60W 
Nhiệt ñộ tùy chỉnh: 200~450 ñộ C 

5,42 

Hút chì13
- Chất liệu: ABS 
- Công suất hút: 40cm –Hg 
- OAL: 330 mm 

5,42 

Máy hàn khò14

ðiện áp: 220VAC 50/60Hz 
Công suất máy khò: 750W 
Nhiệt ñộ ñiều chỉnh: 100 ~ 480 ñộ C 
Lưu lượng gió: 120L/phút 

5,42 

Bộ nguồn DC15
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

16 
Bộ gá mỏ hàn có 
kính lúp 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

17 
Máy ño ñiện áp âm 
tần 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

18 
Kìm cắt chân linh 
kiện 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Kìm mỏ nhọn19
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Bộ nhíp gắp20
- Nhíp chống tĩnh ñiện 
 - Từ số 10 11 12 13 14 15 

5,42 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

21 
Tấm gia nhiệt tháo 
chân linh kiện 

- ðiện áp: 220V AC 
- Công suất: 200W 
- Kích thước: 68 x 70mm 

5,42 

Bộ típ hàn22
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

23 
Hộp ñựng linh kiện 
ña năng 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

24 
Dụng cụ hút màn 
hình 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Bộ tovit 6 cây25
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Bộ kìm 5 cây26
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1Theo quy ñịnh của trườngCuốnGiáo trình1

0,2ðịnh lượng 50 - 70gsmGramGiấy A42

3 
Hộp Led ñơn 500 
con 

0,215 loại Led ñơn 3mm, 5mmHộp

4 
Hộp biến trở tổng 
hợp 

Hộp 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 

5 
1pF -Tụ gốm

0,1UF 
Bịch 

- 50 loại, mỗi loại 20con 
- 1pf-0.1UF 

0,2 

6 
Tụ từ 0,1UF - 
220UF 

0,225 loạiBịch

BịchNút nhấn7
ñến10 loại, 3x6x2.5mm

12x12x8mm 
0,2 

0,2Từ 6.3mm;4.8mm; 2.8 mmHộpHộp ðầu cos8

9 
Hộp tụ hóa tổng 
hợp  

Hộp 
- 0.1uF ðến 220uF 
-  Số lượng :200 con 

0,2 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

10 
Hộp transistor tổng 
hợp NPN - PNP 

Hộp 
- Có 18 loại transistor 
- Mỗi loại : 50 con 

0,2 

11 Hộp biến trở nút áo  Hộp Từ 500 Ohm ñến 1M Ohm 0,2 

12 Bịch trở 156 loại  Bịch 
- Mỗi loại 20 con (1/4w) 
- Giá trị : từ 1Ohm - 9Mhm 

0,2 

13 
Hộp IC nguồn tổng 
hợp  

Hộp Từ L317T ñến L7824 0,2 

14 
Hộp Diode tổng 
hợp  

Hộp Từ 1N4001 ñến 1N5819.  0,2 

15 
Hộp cầu chì 
6x30mm  

Hộp 
- 9 loại mỗi loại 8 cái 
 - từ 0.5A ñến 10A 

0,2 

16 
Hộp co nhiệt tổng 
hợp  

Hộp 
- 5 màu 
- Từ φ1.0 - φ10.0 

0,2 

17 
Sách ñiện trở tổng 
hợp SMD0805  

Túi 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 

18 
Bịch diode zenner 
tổng hợp  

Bịch 
- Từ 2V ñến 39V 0.5Watt 
- Mỗi loại : 30 con 

0,2 

19 
Bịch Led Tổng 
Hợp  

Bịch 1206 SMD 6 loại (Led dán) 0,2 

20 
Bịch tụ dán (SMD) 
tổng hợp  

Bịch 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 

21 
Sách cuộn cảm 44 
loại SMD 0805 
tổng hợp 

Túi Từ 4,7nH ñến 100uH 0,2 

22 Diode cầu 3A  Con 

- ðiện áp tối ña: 700V 
- Dòng ñiện ñịnh mức: 3A 
- Nhiệt ñộ hoạt ñộng: -55 ~ 
150 ñộ C 

10 

23 
Hộp tụ Polyester 
(Tụ kẹo)  

Hộp 
Số lượng : 15 Loại Từ 0.33nF 
ðến 470nF 
ðiện áp : 100V 

0,2 

24 Hộp thạch anh dán  Hộp 
-  4MHz-48MHz 10 Loại 
-  Mỗi Loại 10 Cái 

0,2 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

25 
Triết áp tinh chỉnh 
100K 

Con 
- Dài : 2mm 
- Công suất : 2W 

0,2 

26 
Triết áp tinh chỉnh 
47K 

Con 
- Dài : 2mm 
- Công suất : 2W 

0,2 

27 
Cuộn cảm 3A chân 
cắm 

Cái 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 

28 
THYRISTOR 25A 
1200V (ST) 

10-Cái

CáiTriac BT136-60029
- 4A 
- 1200V 

10 

CáiSCR30

- ðiện áp cực ñại: 600A  Dòng 
ñiện thuận cực ñại: 0.8A 
- ðiện áp ñiều khiển mở van: 
0.1 ~ 1.2V 
- Dòng ñiều khiển mở van: 
200uA 
-  Nhiệt ñộ làm việc: -40oC ~ 
125oC 

10 

CáiMOSFETS31
- 55V 
- 110A 

10 

HộpKeo tản nhiệt32
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 

CáiLoa33
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

1 

34 
Cặp que ño ñồng 
hồ  

Bộ 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

1 

35 
Que ño máy hiện 
sóng  

Bộ 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

1 

CáiBoard test mạch36
- Kích thước : 5.5x16.5cm 
- Sử dụng tương thích với 
mạch nguồn :3.3V- 5V 

1 

CuộnChì hàn37
- Khối lượng thiếc: 100g 
- ðường kính dây thiếc: 
0.8mm 

0,2 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

0,2Khối lượng 200gBịchNhựa thông38

Dây cắm Testboard39  0,2Loại dây: 30AWGCuộn

CáiBoard ñồng ñục lỗ40
- ðục lỗ 1 mặt 
- Kích thước: 7x9cm 

0,2 

CáiBoard ñồng41
- ðộ dày: 1.6mm 
- Kích thước: 297x210mm 

1 

CáiBọt biển42
- Chất liệu: bọt biển 
- Kích thước khi có nước: 
50x36mm 

1 

BịchMuối rửa mạch in43
Màu trắng tinh khiết giống 
muối ăn, không mùi, không 
bám bẩn 

1 

CáiBóng ñèn44
- 12VAC / DC 
- Công suất : 6W 

1 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ sở vật 

chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 
(một) học 
viên (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 

học viên 
(giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên 

(m2*giờ) 

001,5Phòng học lý thuyết1

270903Phòng thực hành2

13,500Khu chức năng khác3
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Bảng 4: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: SỬA CHỮA ðẦU VCD-DVD 

 

Tên nghề: sửa chữa CD/VCD/DVD 

Tên mô ñun: Sửa chữa VCD-DVD      

Mã mô ñun: Mð3 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 

lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

5,42ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,00   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 5,42  

1,25ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

5,42 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Tivi5

- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote và 
phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy ñủ 
cổng kết nối với máy tính, laptop 

5,42 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Bình chữa cháy7
Theo TCVN về phòng cháy, chữa 
cháy 

5,42 

Máy Ossilloscope8
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Máy phát xung9
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

10 
ðồng hồ vạn năng 
số 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

11 
Mỏ hàn ñiều chỉnh 
nhiệt ñộ 

ðiện áp 220v/50Hz 
Công suất 60W 
Nhiệt ñộ tùy chỉnh: 200~450 ñộ C 

5,42 

Hút chì12
- Chất liệu: ABS 
- Công suất hút: 40cm –Hg 
- OAL: 330 mm 

5,42 

Máy hàn khò13

ðiện áp: 220VAC 50/60Hz 
Công suất máy khò: 750W 
Nhiệt ñộ ñiều chỉnh: 100 ~ 480 ñộ C 
Lưu lượng gió: 120L/phút 

5,42 

Bộ nguồn DC14
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

15 
Bộ gá mỏ hàn có 
kính lúp 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

16 
Máy ño ñiện áp âm 
tần 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

17 
Kìm cắt chân linh 
kiện 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Kìm mỏ nhọn18
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Bộ nhíp gắp19
- Nhíp chống tĩnh ñiện 
 - Từ số 10 11 12 13 14 15 

5,42 

20 
Tấm gia nhiệt tháo 
chân linh kiện 

5,42- ðiện áp: 220V AC
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 
- Công suất: 200W 
- Kích thước: 68 x 70mm 

Bộ típ hàn21
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

22 
Hộp ñựng linh kiện 
ña năng 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

ðầu VCD - DVD23
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Bộ tovit 6 cây24
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Bộ kìm 5 cây25
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1Theo quy ñịnh của trườngCuốnGiáo trình1

0,2-GramGiấy A42

3 
Hộp Led ñơn 500 
con 

0,215 loại Led ñơn 3mm, 5mmHộp

4 
Hộp biến trở tổng 
hợp 

Hộp 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 

BịchTụ gốm 1pF - 0,1UF5
- 50 loại, mỗi loại 20con 
- 1pf-0.1UF 

0,2 

6 
0,1UF -Tụ từ

220UF 
0,225 loạiBịch

BịchNút nhấn7
10 loại, 3x6x2.5mm ñến 
12x12x8mm 

0,2 

0,2Từ 6.3mm;4.8mm; 2.8 mmHộpHộp ðầu cos8

HộpHộp tụ hóa tổng hợp9
- 0.1uF ðến 220uF 
-  Số lượng :200 con 

0,2 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

10 
Hộp transistor tổng 
hợp NPN - PNP 

Hộp 
- Có 18 loại transistor 
- Mỗi loại : 50 con 

0,2 

0,Từ 500 Ohm ñến 1M OhmHộpHộp biến trở nút áo11 2 

BịchBịch trở 156 loại12
- Mỗi loại 20 con (1/4w) 
- Giá trị : từ 1Ohm - 9Mhm 

0,2 

13 
Hộp IC nguồn tổng 
hợp 

0,2Từ L317T ñến L7824Hộp

0,Từ 1N4001 ñến 1N5819.HộpHộp Diode tổng hợp14 2 

15 
chìcầuHộp

6x30mm 
Hộp 

- 9 loại mỗi loại 8 cái 
- từ 0.5A ñến 10A 

0,2 

16 
Hộp co nhiệt tổng 
hợp 

Hộp 
- 5 màu 
- Từ φ1.0 - φ10.0 

0,2 

17 
Sách ñiện trở tổng 
hợp SMD0805 

Túi 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 

18 
Bịch diode zenner 
tổng hợp 

Bịch 
- Từ 2V ñến 39V 0.5Watt 
- Mỗi loại : 30 con 

0,2 

1206 SMD 6 loại (Led dán)BịchBịch Led Tổng Hợp19  0,2 

20 
Bịch Tụ Dán (SMD) 
Tổng Hợp 

Bịch 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 

21 
Sách cuộn cảm 44 
loại SMD 0805 tổng 
hợp 

0,2Từ 4,7nH ñến 100uHTúi

ConDiode cầu 3A22

- ðiện áp tối ña: 700V 
- Dòng ñiện ñịnh mức: 3A 
- Nhiệt ñộ hoạt ñộng: -55 ~ 
150 ñộ C 

10 

23 
Hộp tụ Polyester (Tụ 
kẹo) 

Hộp 
Số lượng : 15 Loại Từ 0.33nF 
ðến 470nF 
ðiện áp : 100V 

0,2 

HộpHộp thạch anh dán24
-  4MHz-48MHz 10 Loại 
-  Mỗi Loại 10 Cái 

0,2 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

25 
Triết áp tinh chỉnh 
100K 

Con 
- Dài : 2mm 
- Công suất : 2W 

0,2 

26 
Triết áp tinh chỉnh 
47K 

Con 
- Dài : 2mm 
- Công suất : 2W 

0,2 

27 
Cuộn cảm 3A chân 
cắm 

Cái 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 

28 
25ATHYRISTOR

1200V (ST) 
10-Cái

CáiTriac BT136-60029
- 4A 
- 1200V 

10 

CáiSCR30

- ðiện áp cực ñại: 600A  
Dòng ñiện thuận cực ñại: 
0.8A 
- ðiện áp ñiều khiển mở van: 
0.1 ~ 1.2V 
- Dòng ñiều khiển mở van: 
200uA 
-  Nhiệt ñộ làm việc: -40oC ~ 
125oC 

10 

CáiMOSFETS31
- 55V 
- 110A 

10 

HộpKeo tản nhiệt32
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 

CáiLoa33
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

1 

BộCặp que ño ñồng hồ34
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

1 

35 
Que ño máy hiện 
sóng 

Bộ 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

1 

CáiBoard test mạch36
- Kích thước: 5.5x16.5cm 
- Sử dụng tương thích với 
mạch nguồn :3.3V- 5V 

1 

CuộnChì hàn37
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

0,2Khối lượng 200gBịchNhựa thông38

0,2Loại dây: 30AWGCuộnDây cắm Testboard39

CáiBoard ñồng ñục lỗ40
- ðục lỗ 1 mặt 
- Kích thước: 7x9cm 

0,2 

CáiBoard ñồng41
- ðộ dày: 1.6mm 
- Kích thước: 297x210mm 

1 

CáiBọt biển42
- Chất liệu: bọt biển 
- Kích thước khi có nước: 
50x36mm 

1 

BịchMuối rửa mạch in43
Màu trắng tinh khiết giống 
muối ăn, không mùi, không 
bám bẩn 

1 

CáiBóng ñèn44
- 12VAC / DC 
- Công suất : 6W 

1 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ sở 

vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 
(một) học 
viên (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 

học viên 
(giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên 

(m2*giờ) 

001,5Phòng học lý thuyết1

270903Phòng thực hành2

13,500Khu chức năng khác3
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Phụ lục XXXV 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo trình ñộ sơ cấp ñối với nghề: 

“Sửa chữa ñiện thoại di ñộng cơ bản” 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 58/2026/Qð-UBND) 
 

 

A. CHƯƠNG TRÌNH ðÀO TẠO  

� Tên nghề: Sửa chữa ñiện thoại di ñộng cơ bản 

� Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

� Thời gian ñào tạo: 300 giờ (Lý thuyết: 50 giờ; Thực hành: 250 
giờ) 

� ðối tượng tuyển sinh: Thanh niên trong ñộ tuổi lao ñộng, biết ñọc, 
viết, có nhu cầu học nghề sửa chữa ñiện 
thoại di ñộng cơ bản. 

� Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp I 

 

I. MỤC TIÊU ðÀO TẠO 

1. Về kiến thức 

- Trình bày ñược các kiến thức cơ bản về ñiện thoại di ñộng; 

- Phân tích ñược sơ ñồ nguyên lý từ ñó xác ñịnh ñúng vị trí các khối trên máy 
ñiện thoại di ñộng. 

- Mô tả qui trình tháo lắp và bảo trì các loại máy ñiện thoại di ñộng phổ 
biến. 

- Chẩn ñoán ñược các hư hỏng phổ biến ñối với máy ñiện thoại di ñộng. 

2. Về kỹ năng 

- Sử dụng ñúng các thiết bị ñể sửa chữa, bảo trì ñiện thoại di ñộng. 

- Tháo và lắp ñược máy ñiện thoại di ñộng. 

- Sửa chữa và thay thay thế ñược các hư hỏng của máy ñiện thoại di ñộng. 

- Cài ñặt ñược các phần mềm ứng dụng trên ñiện thoại. 

3. Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

- Làm việc tuân thủ quy ñịnh nghề nghiệp và toàn lao ñộng.  
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- Có khả năng tự học tập phát triển và chuyển ñổi nghề nghiệp.   

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN ðÀO TẠO  

TT Tên chương mục 
Thời gian ( giờ )  

Tổng số 
Lý 

thuyết 
Thực 
hành 

552075Linh kiện ñiện tử ðTDDMð01

651075Sửa chữa ðTDD cơ bảnMð02

651075Sửa chữa ngoại viMð03

651075Cài ñặt phần mềmMð04

25050300TỔNG CỘNG

 

B. ðỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NGHỀ SỬA CHỮA ðIỆN THOẠI 

DI ðỘNG CƠ BẢN 

 

Bảng 1: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: LINH KIỆN ðIỆN TỬ ðTDD 

 

Tên nghề: Sửa chữa ñiện thoại di ñộng cơ bản 

Tên mô ñun: Linh kiện ñiện tử ðTDD      

Mã mô ñun: Mð1 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học sinh / sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

3,93ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,62   
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STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 3,31  

0,81ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

3,93 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

3,93 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

3,93 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

3,93 

Tivi5

- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote và 
phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy ñủ 
cổng kết nối với máy tính, laptop 

3,93 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

3,93 

Theo TCVN về phòng cháy, chữa cháyBình chữa cháy7  3,93 

Máy Ossilloscope8
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

3,31 

Máy phát xung9
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

3,31 

10 
ðồng hồ vạn năng 
số 

Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

3,31 

11 
Mỏ hàn ñiều chỉnh 
nhiệt ñộ 

ðiện áp 220v/50Hz 
Công suất 60W 
Nhiệt ñộ tùy chỉnh: 200~450 ñộ C 

3,31 

Hút chì12
- Chất liệu: ABS 
- Công suất hút: 40cm –Hg 

3,31 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 
- OAL: 330 mm 

Máy hàn khò13

ðiện áp: 220VAC 50/60Hz 
Công suất máy khò: 750W 
Nhiệt ñộ ñiều chỉnh: 100 ~ 480 ñộ C 
Lưu lượng gió: 120L/phút 

3,31 

Bộ nguồn DC14
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

3,31 

15 
Bộ gá mỏ hàn có 
kính lúp 

Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

3,31 

16 
Máy ño ñiện áp 
âm tần 

Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

3,31 

17 
Kìm cắt chân linh 
kiện 

Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

3,31 

Kìm mỏ nhọn18
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

3,31 

Bộ nhíp gắp19
- Nhíp chống tĩnh ñiện 
- Từ số 10 11 12 13 14 15 

3,31 

20 
Tấm gia nhiệt tháo 
chân linh kiện 

- ðiện áp: 220V AC 
- Công suất: 200W 
- Kích thước: 68 x 70mm 

3,31 

Bộ típ hàn21
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

3,31 

22 
linhHộp ñựng

kiện ña năng 
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

3,31 

23 
Bộ dụng cụ tháo 
lắp ña năng (111 
chi tiết) 

Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

3,31 

24 
Máy hút linh kiện 
SMD 

Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

3,31 
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III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư ðơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật 
ðịnh mức 

vật tư 

1Theo quy ñịnh của trườngCuốnGiáo trình1

0,2-GramGiấy A42

3 
Sách ñiện trở tổng 
hợp SMD 

Túi 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 

4 
Bịch Led SMD tổng 
hợp  

Bịch 
1206 SMD 6 loại (Led 
dán) 

0,2 

5 
Bịch tụ dán (SMD) 
tổng hợp  

Bịch 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 

6 
Sách cuộn cảm 44 
Loại SMD 

0,2Từ 4,7nH ñến 100uHSách

Hộp thạch anh SMD7  Hộp 
4MHz-48MHz 10 Loại 
-  Mỗi Loại 10 Cái 

0,2 

8 
Sách Transistor tổng 
hợp SMD 

Sách 
36 Loại, Mỗi Loại 25 Con 
SOT-23 

0,2 

HộpKeo tản nhiệt9
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 

TuýpKeo dán màn hình10
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 

Cặp que ño ñồng hồ11  Bộ 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

1 

12 
Que ño máy hiện 
sóng  

Bộ 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

1 

CáiBoard test mạch13
- Kích thước :5.5x16.5cm 
- Sử dụng tương thích với 
mạch nguồn :3.3V- 5V 

1 

CuộnChì hàn14 Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 

0,2 
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STT Tên vật tư ðơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật 
ðịnh mức 

vật tư 

sắm 

0,2Khối lượng 200gBịchNhựa thông15

CuộnDây cắm Testboard16

- Loại dây: 30AWG 
- Cỡ dây: 0.5 x 0.25mm 
- Dài: 305M / 1000Ft 
- Nhiệt ñộ: 105oC 
- Kích thước cuộn: 7 x 
3.3cm (DxH) 
- Vật liệu: Plastic, PVC, 
Tin Plated Copper 
- Trọng lượng: 163g; 

0,2 

MiếngBoard ñồng ñục lỗ17
- ðục lỗ 1 mặt 
- Kích thước: 7x9cm 

0,2 

MiếngBoard ñồng18
- ðộ dày: 1.6mm 

thước:- Kích
297x210mm 

1 

MiếngBọt biển19
- Chất liệu: bọt biển 
- Kích thước khi có nước: 
50x36mm 

1 

ChaiDung dịch tẩy keo20
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

1 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ sở 

vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 
(một) học 
viên (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 

học viên 
(giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên 

(m2*giờ) 

30201,5Phòng học lý thuyết1

165553Phòng thực hành2

9,7500Khu chức năng khác3
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Bảng 2: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: SỬA CHỮA ðTDD CƠ BẢN 

 

Tên nghề: Sửa chữa ñiện thoại di ñộng cơ bản 

Tên mô ñun: Sửa chữa ðTDD cơ bản      

Mã mô ñun: Mð2 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 

lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

4,22ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,31   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 3,91  

0,92ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

4,22 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

4,22 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

4,22 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

4,22 

Tivi5

- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote và 
phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy ñủ 
cổng kết nối với máy tính, laptop 

4,22 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

4,22 

Theo TCVN về phòng cháy, chữa cháyBình chữa cháy7  4,22 

Máy Ossilloscope8
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

4,22 

Máy phát xung9
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

4,22 

10 
ðồng hồ vạn năng 
số 

Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

4,22 

11 
Mỏ hàn ñiều chỉnh 
nhiệt ñộ 

ðiện áp 220v/50Hz 
Công suất 60W 
Nhiệt ñộ tùy chỉnh: 200~450 ñộ C 

4,22 

Hút chì12
- Chất liệu: ABS 
- Công suất hút: 40cm –Hg 
- OAL: 330 mm 

4,22 

Máy hàn khò13

ðiện áp: 220VAC 50/60Hz 
Công suất máy khò: 750W 
Nhiệt ñộ ñiều chỉnh: 100 ~ 480 ñộ C 
Lưu lượng gió: 120L/phút 

4,22 

Bộ nguồn DC14
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

4,22 

15 
Bộ gá mỏ hàn có 
kính lúp 

Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

4,22 

16 
Máy ño ñiện áp âm 
tần 

Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

4,22 

17 
Kìm cắt chân linh 
kiện 

Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

4,22 

Kìm mỏ nhọn18
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

4,22 

Bộ nhíp gắp19
- Nhíp chống tĩnh ñiện 
- Từ số 10 11 12 13 14 15 

4,22 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

20 
Tấm gia nhiệt tháo 
chân linh kiện 

- ðiện áp: 220V AC 
- Công suất: 200W 
- Kích thước: 68 x 70mm 

4,22 

Bộ típ hàn21
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

4,22 

22 
Hộp ñựng linh kiện 
ña năng 

Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

4,22 

23 
Bộ dụng cụ tháo 
lắp ña năng (111 
chi tiết) 

Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

4,22 

24 
ðiện thoại Adroid 
thực hành 

4,22ðiện thoại thông minh

25 
IOSðiện thoại

thực hành 
4,22ðiện thoại thông minh

26 
Máy hút linh kiện 
SMD 

Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

4,22 

27 
Thiết bị hỗ trợ 
chuẩn ñoán mức ñộ 
hỏng 

Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

4,22 

28 
Phần mềm kiểm tra 
thiết bị 

4,22Loại phiên bản mới trên thị trường

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư ðơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật 
ðịnh mức 

vật tư 

CuốnGiáo trình1
củañịnhquyTheo

trường 
1 

0,2-GramGiấy A42

3 
Sách ñiện trở tổng 
hợp SMD 

Túi 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 

4 
Bịch Led SMD tổng 
hợp  

Bịch 
1206 SMD 6 loại (Led 
dán) 

0,2 
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STT Tên vật tư ðơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật 
ðịnh mức 

vật tư 

5 
Bịch tụ dán (SMD) 
tổng hợp  

Bịch 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 

6 
Sách Cuộn Cảm 44 
Loại SMD 

0,2Từ 4,7nH ñến 100uHSách

HộpHộp Thạch Anh SMD7
4MHz-48MHz 10 Loại 
-  Mỗi Loại 10 Cái 

0,2 

8 
Sách Transistor tổng 
hợp SMD 

Sách 
36 Loại, Mỗi Loại 25 
Con SOT-23 

0,2 

HộpKeo tản nhiệt9
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 

TuýpKeo dán màn hình10
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 

BộCặp que ño ñồng hồ11
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

1 

Que ño máy hiện sóng12  Bộ 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

1 

CáiBoard test mạch13

- Kích thước: 
5.5x16.5cm 
- Sử dụng tương thích 
với mạch nguồn :3.3V- 
5V 

1 

CuộnChì hàn14
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 

0,2-  Khối lượng 200gBịchNhựa thông15

CuộnDây cắm Testboard16

- Loại dây: 30AWG 
- Cỡ dây: 0.5 x 0.25mm 
- Dài: 305M / 1000Ft 
- Nhiệt ñộ: 105oC 
- Kích thước cuộn: 7 x 

0,2 
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STT Tên vật tư ðơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật 
ðịnh mức 

vật tư 

3.3cm (DxH) 
- Vật liệu: Plastic, PVC, 
Tin Plated Copper 
- Trọng lượng: 163g 

MiếngBoard ñồng ñục lỗ17
- ðục lỗ 1 mặt 
- Kích thước: 7x9cm 

0,2 

MiếngBoard ñồng18
- ðộ dày: 1.6mm 
- Kích thước: 
297x210mm 

1 

MiếngBọt biển19
- Chất liệu: bọt biển 
- Kích thước khi có 
nước: 50x36mm 

1 

ChaiDung dịch tẩy keo20
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,5 

10ðiện thoại Adroid; IOSBảnSơ ñồ khối21

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ sở 

vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 
(một) học 
viên (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 

học viên 
(giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên 

(m2*giờ) 

15101,5Phòng học lý thuyết1

195653Phòng thực hành2

10,500Khu chức năng khác3
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Bảng 3: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: SỬA CHỮA NGOẠI VI 

 

Tên nghề: sửa chữa ñiện thoại di ñộng cơ bản 

Tên mô ñun: Sửa chữa ngoại vi       

Mã mô ñun: Mð3 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 

lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

4,22ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,31   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 3,91  

0,92ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

4,22 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường 
học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

4,22 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

4,22 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

4,22 

Tivi5
- Màn hình: ≥ 32 inches, có 
remote và phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có 

4,22 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 
ñầy ñủ cổng kết nối với máy tính, 
laptop 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

4,22 

Bình chữa cháy7
Theo TCVN về phòng cháy, chữa 
cháy 

4,22 

Máy Ossilloscope8
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

3,91 

Máy phát xung9
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

3,91 

ðồng hồ vạn năng số10
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

3,91 

11 
Mỏ hàn ñiều chỉnh nhiệt 
ñộ 

ðiện áp 220v/50Hz 
Công suất 60W 
Nhiệt ñộ tùy chỉnh: 200~450 ñộ 
C 

3,91 

Hút chì12
- Chất liệu: ABS 
- Công suất hút: 40cm –Hg 
- OAL: 330 mm 

3,91 

Máy hàn khò13

ðiện áp: 220VAC 50/60Hz 
Công suất máy khò: 750W 
Nhiệt ñộ ñiều chỉnh: 100 ~ 480 
ñộ C 
Lưu lượng gió: 120L/phút 

3,91 

Bộ nguồn DC14
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

3,91 

15 
Bộ gá mỏ hàn có kính 
lúp 

Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

3,91 

Máy ño ñiện áp âm tần16
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

3,91 

Kìm cắt chân linh kiện17
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

3,91 

Kìm mỏ nhọn18
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

3,91 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Bộ nhíp gắp19
- Nhíp chống tĩnh ñiện 
- Từ số 10 11 12 13 14 15 

3,91 

20 
Tấm gia nhiệt tháo chân 
linh kiện 

- ðiện áp: 220V AC 
- Công suất: 200W 
- Kích thước: 68 x 70mm 

3,91 

Bộ típ hàn21
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

3,91 

22 
Hộp ñựng linh kiện ña 
năng 

Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

3,91 

23 
Bộ dụng cụ tháo lắp ña 
năng (111 chi tiết) 

Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

3,91 

24 
ðiện thoại Adroid thực 
hành 

3,91ðiện thoại thông minh

25 
ðiện thoại IOS thực 
hành 

3,91ðiện thoại thông minh

Máy hút linh kiện SMD26
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

3,91 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư ðơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật 
ðịnh mức 

vật tư 

CuốnGiáo trình1
củañịnhquyTheo

trường 
1 

0,2-GramGiấy A42

3 
Sách ñiện trở tổng hợp 
SMD 

Túi 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 

4 
Bịch Led SMD tổng 
hợp  

Bịch 
1206 SMD 6 loại (Led 
dán) 

0,2 

5 
Bịch tụ dán (SMD) 
tổng hợp  

Bịch 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 
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STT Tên vật tư ðơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật 
ðịnh mức 

vật tư 

6 
Sách cuộn cảm 44 
Loại SMD 

Sách 

- Từ 4,7nH ðến 100uH 
- Chất liệu: Faux da, 
Nhựa, Giấy 
- Kích thước: 18.5 cm x 
13 cm x 3 cm/ 
- 7.3 x 5.x 1.2 
- Màu sắc: ðen 

0,2 

HộpHộp Thạch Anh SMD7
- 4MHz-48MHz 10 Loại 
-  Mỗi Loại 10 Cái 

0,2 

8 
Sách Transistor tổng 
hợp SMD 

Sách 
36 Loại, Mỗi Loại 25 
Con SOT-23 

0,2 

HộpKeo tản nhiệt9
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 

TuýpKeo dán màn hình10
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 

BộCặp que ño ñồng hồ11
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

1 

Que ño máy hiện sóng12  Bộ 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

1 

CáiBoard test mạch13

- Kích thước 5.5x16.5cm 
- Sử dụng tương thích 
với mạch nguồn :3.3V- 
5V 

1 

CuộnChì hàn14
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 

0,2-  Khối lượng 200gBịchNhựa thông15

CuộnDây cắm Testboard16
- Loại dây: 30AWG 
- Cỡ dây: 0.5 x 0.25mm 
- Dài: 305M / 1000Ft 

0,2 
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STT Tên vật tư ðơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật 
ðịnh mức 

vật tư 

- Nhiệt ñộ: 105oC 
- Kích thước cuộn: 7 x 
3.3cm (DxH) 
- Vật liệu: Plastic, PVC, 
Tin Plated Copper 
- Trọng lượng: 163g; 

MiếngBoard ñồng ñục lỗ17
- ðục lỗ 1 mặt 
- Kích thước: 7x9cm 

0,2 

MiếngBoard ñồng18
1.6mm- ðộ dày:  
thước:- Kích

297x210mm 
1 

MiếngBọt biển19
- Chất liệu: bọt biển 
- Kích thước khi có 
nước: 50x36mm 

1 

ChaiDung dịch tẩy keo20
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

1 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ sở 

vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 
(một) học 
viên (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 

học viên 
(giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên 

(m2*giờ) 

15101,5Phòng học lý thuyết1

195653Phòng thực hành2

10,500Khu chức năng khác3
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Bảng 4: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: CÀI ðẶT PHẦN MỀM 

Tên nghề: Sửa chữa ðiện thoại di ñộng cơ bản 

Tên mô ñun: Cài ñặt phần mềm       

Mã mô ñun: Mð4 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 

lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

4,22ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,31   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 3,91  

0,92ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

4,22 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường 
học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

4,22 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

4,22 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

4,22 

Tivi5

- Màn hình: ≥ 32 inches, có 
remote và phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có 
ñầy ñủ cổng kết nối với máy tính, 
laptop 

4,22 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

4,22 

Bình chữa cháy7
Theo TCVN về phòng cháy, chữa 
cháy 

4,22 

Bộ típ hàn8
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

3,91 

9 
Hộp ñựng linh kiện ña 
năng 

Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

3,91 

10 
Bộ dụng cụ tháo lắp ña 
năng (111 chi tiết) 

Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

3,91 

11 
ðiện thoại Adroid thực 
hành 

3,91ðiện thoại thông minh

12 
ðiện thoại IOS thực 
hành 

3,91ðiện thoại thông minh

Cáp kết nối ñiện thoại13

- 3 Cổng kết nối : Type A - Type 
C / Lightning / Micro USB 
- Hỗ trợ dòng 3A cho tốc ñộ sạc 
nhanh hơn 30 - 40 
 - Cáp vải dù siêu bền 

3,91 

Phần mềm mô phỏng14
Phiên bản mới nhất trên thị 
trường 

3,91 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

15 

Các phần mềm ñiện 
thoại di ñộng chuyên 
dụng phục vụ sửa chữa 
ñiện thoại di ñộng 

Kết nối và cài ñặt ñược với ñiện 
thoại di ñộng 

35,19 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư ðơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật 
ðịnh mức 

vật tư 

CuốnGiáo trình1
Theo quy ñịnh của 
trường 

1 

0,2-GramGiấy A42

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ sở 

vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 
(một) học 
viên (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 

học viên 
(giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên 

(m2*giờ) 

15101,5Phòng học lý thuyết1

195653Phòng thực hành2

10,500Khu chức năng khác3
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Phụ lục XXXVI 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo trình ñộ sơ cấp ñối với nghề: 

“Sửa chữa ñiện thoại di ñộng nâng cao” 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 58/2026/Qð-UBND) 
 

 

A. CHƯƠNG TRÌNH ðÀO TẠO  

� Tên nghề: Sửa chữa ñiện thoại di ñộng nâng cao 

� Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

� Thời gian ñào tạo: 305 giờ (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 275 

giờ) 

� ðối tượng tuyển sinh: Thanh niên trong ñộ tuổi lao ñộng, biết ñọc, 

viết, có nhu cầu học nghề sửa chữa ñiện thoại 

di ñộng nâng cao. 

� Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp I 

 

I. MỤC TIÊU ðÀO TẠO 

1. Về kiến thức 

- Phân tích ñược sơ ñồ nguyên lý từ ñó xác ñịnh ñúng vị trí các khối trên máy 

ñiện thoại di ñộng. 

- Mô tả qui trình tháo lắp và bảo trì các loại máy ñiện thoại di ñộng phổ biến. 

- Chẩn ñoán ñược các hư hỏng phổ biến ñối với máy ñiện thoại di ñộng. 

- Biết ñược các phần mềm chuyên dụng ñể cài ñặt cho ñiện thoại. 

2. Về kỹ năng 

- Sử dụng ñúng các thiết bị ñể sửa chữa, bảo trì ñiện thoại di ñộng. 

- Tháo và lắp ñược máy ñiện thoại di ñộng. 

- Sửa chữa và thay thay thế ñược các hư hỏng của máy ñiện thoại di ñộng. 

- Cài ñặt ñược các phần mềm ứng dụng trên ñiện thoại. 

- Tự học và tìm hiểu các dòng ñiện thoại cao hơn. 
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3. Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

- Làm việc tuân thủ quy ñịnh nghề nghiệp và toàn lao ñộng.  

- Có khả năng tự học tập phát triển và chuyển ñổi nghề nghiệp.   

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN ðÀO TẠO  

TT Tên chương mục 
Thời gian ( giờ )  

Tổng số 
Lý 

thuyết 
Thực hành 

10510115Sửa chữa nguồn ñiện thoạiMð01

10510115Sửa chữa mạch thu phát sóngMð02

651075Cài ñặt phần mềm nâng caoMð03

27530305TỔNG CỘNG

 

B. ðỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NGHỀ SỬA CHỮA ðIỆN THOẠI 

DI ðỘNG NÂNG CAO 

 

Bảng 1: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: SỬA CHỮA NGUỒN ðIỆN THOẠI 

 

Tên nghề: Sửa chữa ñiện thoại di ñộng nâng cao 

Tên mô ñun: Sửa chữa nguồn ñiện thoại    

Mô ñun: Mð1 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

6,63ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI
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STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,31   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 6,32  

1,48ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

6,63 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường 
học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

6,63 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

6,63 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

6,63 

Tivi5

- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote 
và phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy 
ñủ cổng kết nối với máy tính, 
laptop 

6,63 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

6,63 

Bình chữa cháy7
Theo TCVN về phòng cháy, chữa 
cháy 

6,63 

Máy Ossilloscope8
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

6,32 

Máy phát xung9
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

6,32 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

ðồng hồ vạn năng số10
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

6,32 

11 
Mỏ hàn ñiều chỉnh 
nhiệt ñộ 

ðiện áp 220v/50Hz 
Công suất 60W 
Nhiệt ñộ tùy chỉnh: 200~450 ñộ C 

6,32 

Hút chì12
- Chất liệu: ABS 
- Công suất hút: 40cm –Hg 
- OAL: 330 mm 

6,32 

Máy hàn khò13

ðiện áp: 220VAC 50/60Hz 
Công suất máy khò: 750W 
Nhiệt ñộ ñiều chỉnh: 100 ~ 480 ñộ 
C 
Lưu lượng gió: 120L/phút 

6,32 

Bộ nguồn DC14
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

6,32 

15 
Bộ gá mỏ hàn có kính 
lúp 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

6,32 

Máy ño ñiện áp âm tần16  
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

6,32 

Kìm cắt chân linh kiện17
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

6,32 

Kìm mỏ nhọn18
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

6,32 

Bộ nhíp gắp19
- Nhíp chống tĩnh ñiện 
- Từ số 10 11 12 13 14 15 

6,32 

20 
Tấm gia nhiệt tháo 
chân linh kiện 

- ðiện áp: 220V AC 
- Công suất: 200W 
- Kích thước: 68 x 70mm 

6,32 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Bộ típ hàn21
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

6,32 

22 
Hộp ñựng linh kiện ña 
năng 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

6,32 

23 
Bộ dụng cụ tháo lắp ña 
năng (111 chi tiết) 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

6,32 

24 
Adroidðiện thoại

thực hành 
6,32ðiện thoại thông minh

25 
ðiện thoại IOS thực 
hành 

6,32ðiện thoại thông minh

26 
Máy hút linh kiện 
SMD 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

6,32 

27 
Thiết bị hỗ trợ chuẩn 
ñoán mức ñộ hỏng 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

6,32 

28 
Phần mềm kiểm tra 
thiết bị 

6,32Loại phiên bản mới trên thị trường

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1Theo quy ñịnh của trườngCuốnGiáo trình1

0,2-GramGiấy A42

3 
Sách ñiện trở tổng hợp 
SMD 

Túi 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 

4 
Bịch Led SMD tổng 
hợp  

Bịch 
1206 SMD 6 loại (Led 
dán) 

0,2 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

5 
Bịch tụ dán (SMD) 
tổng hợp  

Bịch 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 

6 
Sách cuộn cảm 44 
Loại SMD 

0,2Từ 4,7nH ñến 100uHSách

HộpHộp thạch anh SMD7
Loại104MHz-48MHz  

Mỗi Loại 10 Cái 
0,2 

8 
Sách Transistor tổng 
hợp SMD 

Sách 
36 Loại, Mỗi Loại 25 Con 
SOT-23 

0,2 

HộpKeo tản nhiệt9
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 

TuýpKeo dán màn hình10
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 

BộCặp que ño ñồng hồ11
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

1 

Que ño máy hiện sóng12  Bộ 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

1 

CáiBoard test mạch13
- Kích thước: 5.5x16.5cm 
- Sử dụng tương thích với 
mạch nguồn :3.3V- 5V 

1 

CuộnChì hàn14
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 

0,2Khối lượng 200gBịchNhựa thông15

CuộnDây cắm Testboard16
- Loại dây: 30AWG 
- Cỡ dây: 0.5 x 0.25mm 
- Dài: 305M / 1000Ft 

0,2 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

- Nhiệt ñộ: 105oC 
- Kích thước cuộn: 7 x 
3.3cm (DxH) 
- Vật liệu: Plastic, PVC, 
Tin Plated Copper 
- Trọng lượng: 163g 

MiếngBoard ñồng ñục lỗ17
mặt- ðục lỗ 1  

- Kích thước: 7x9cm 
0,2 

MiếngBoard ñồng18
- ðộ dày: 1.6mm 
- Kích thước: 297x210mm 

1 

MiếngBọt biển19
- Chất liệu: bọt biển 
- Kích thước khi có nước: 
50x36mm 

1 

ChaiDung dịch tẩy keo20
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

1 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ sở 

vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 
(một) học 
viên (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 

học viên 
(giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên 

(m2*giờ) 

15101,5Phòng học lý thuyết1

3151053Phòng thực hành2

16,500Khu chức năng khác3
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Bảng 2: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: SỬA CHỮA MẠCH THU PHÁT 

 

Tên nghề: Sửa chữa ñiện thoại di ñộng nâng cao 

Tên mô ñun: Sửa chữa mạch thu phát      

Mã mô ñun: Mð2 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 

lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

6,63ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,31   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 6,32  

1,48ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

6,63 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường 
học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

6,63 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

6,63 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

6,63 

Tivi5
- Màn hình: ≥ 32 inches, có 
remote và phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có 

6,63 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

ñầy ñủ cổng kết nối với máy tính, 
laptop 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

6,63 

Bình chữa cháy7
Theo TCVN về phòng cháy, 
chữa cháy 

6,63 

Máy Ossilloscope8
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

6,32 

Máy phát xung9
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

6,32 

ðồng hồ vạn năng số10
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

6,32 

11 
Mỏ hàn ñiều chỉnh nhiệt 
ñộ 

ðiện áp 220v/50Hz 
Công suất 60W 
Nhiệt ñộ tùy chỉnh: 200~450 ñộ C 

6,32 

Hút chì12
- Chất liệu: ABS 
- Công suất hút: 40cm –Hg 
- OAL: 330 mm 

6,32 

Máy hàn khò13

- ðiện áp: 220VAC 50/60Hz 
- Công suất máy khò: 750W 
- Nhiệt ñộ ñiều chỉnh: 100 ~ 480 
ñộ C 
- Lưu lượng gió: 120L/phút 

6,32 

Bộ nguồn DC14
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

6,32 

15 
Bộ gá mỏ hàn có kính 
lúp 

Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

6,32 

Máy ño ñiện áp âm tần16
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

6,32 

Kìm cắt chân linh kiện17
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

6,32 

Kìm mỏ nhọn18
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

6,32 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Bộ nhíp gắp19
- Nhíp chống tĩnh ñiện 
- Từ số 10 11 12 13 14 15 

6,32 

20 
Tấm gia nhiệt tháo chân 
linh kiện 

- ðiện áp: 220V AC 
- Công suất: 200W 
- Kích thước: 68 x 70mm 

6,32 

Bộ típ hàn21
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

6,32 

22 
Hộp ñựng linh kiện ña 
năng 

Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

6,32 

23 
Bộ dụng cụ tháo lắp ña 
năng (111 chi tiết) 

Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

6,32 

24 
ðiện thoại Adroid thực 
hành 

6,32ðiện thoại thông minh

25 
ðiện thoại IOS thực 
hành 

6,32ðiện thoại thông minh

Máy hút linh kiện SMD26
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

6,32 

27 
Thiết bị hỗ trợ chuẩn 
ñoán mức ñộ hỏng 

Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

6,32 

28 
Phần mềm kiểm tra thiết 
bị 

Loại phiên bản mới trên thị 
trường 

6,32 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1Theo quy ñịnh của trườngCuốnGiáo trình1

0,2-GramGiấy A42

3 
Sách ñiện trở tổng 
hợp SMD 

Túi 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

4 
Bịch Led SMD tổng 
hợp  

0,21206 SMD 6 loại (Led dán)Bịch

5 
Bịch tụ dán (SMD) 
tổng hợp  

Bịch 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 

6 
Sách Cuộn Cảm 44 
Loại SMD 

0,2Từ 4,7nH ñến 100uHSách

7 
AnhThạchHộp

SMD 
Hộp 

Loại4MHz-48MHz 10  
-  Mỗi Loại 10 Cái 

0,2 

8 
Sách Transistor tổng 
hợp SMD 

Sách 
36 Loại, Mỗi Loại 25 Con 
SOT-23 

0,2 

HộpKeo tản nhiệt9
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 

TuýpKeo dán màn hình10
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 

BộCặp que ño ñồng hồ11
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

1 

12 
Que ño máy hiện 
sóng  

Bộ 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

1 

CáiBoard test mạch13
- Kích thước: 5.5x16.5cm 
- Sử dụng tương thích với 
mạch nguồn :3.3V- 5V 

1 

CuộnChì hàn14
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 

0,2-  Khối lượng 200gBịchNhựa thông15

CuộnDây cắm Testboard16
- Loại dây: 30AWG 
- Cỡ dây: 0.5 x 0.25mm 
- Dài: 305M / 1000Ft 

0,2 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

- Nhiệt ñộ: 105oC 
- Kích thước cuộn: 7 x 
3.3cm (DxH) 
- Vật liệu: Plastic, PVC, Tin 
Plated Copper 
- Trọng lượng: 163g 

MiếngBọt biển17
- Chất liệu: bọt biển 
- Kích thước khi có nước: 
50x36mm 

1 

ChaiDung dịch tẩy keo18
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

1 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ sở 

vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 
(một) học 
viên (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 

học viên 
(giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên 

(m2*giờ) 

15101,5Phòng học lý thuyết1

3151053Phòng thực hành2

16,500Khu chức năng khác3
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Bảng 3: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: CÀI ðẶT PHẦN MỀM NÂNG CAO 

 

Tên nghề: Sửa chữa ñiện thoại di ñộng nâng cao 

Tên mô ñun: Cài ñặt phần mềm nâng cao      

Mã mô ñun: Mð4 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 

lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

4,22ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,31   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 3,91  

0,92ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,22 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

4,22 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,22 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,22 

Tivi5
- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote và 
phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy ñủ 

4,22 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

cổng kết nối với máy tính, laptop 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,22 

Bình chữa cháy7
Theo TCVN về phòng cháy, chữa 
cháy 

4,22 

Bộ típ hàn8
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,91 

9 
Hộp ñựng linh kiện 
ña năng 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,91 

10 
Bộ dụng cụ tháo lắp 
ña năng (111 chi tiết) 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,91 

11 
ðiện thoại Adroid 
thực hành 

3,91ðiện thoại thông minh

12 
ðiện thoại IOS thực 
hành 

3,91ðiện thoại thông minh

13 
Cáp kết nối ñiện 
thoại 

- 3 Cổng kết nối : Type A - Type C / 
Lightning / Micro USB 
- Hỗ trợ dòng 3A cho tốc ñộ sạc 
nhanh hơn 30 - 40 
 - Cáp vải dù siêu bền  

3,91 

Phần mềm mô phỏng14  3,91Phiên bản mới nhất trên thị trường

15 

Các phần mềm ñiện 
thoại di ñộng chuyên 
dụng phục vụ sửa 
chữa ñiện thoại di 
ñộng 

Kết nối và cài ñặt ñược với ñiện thoại 
di ñộng 

54,74 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư ðơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật 
ðịnh mức 

vật tư 

CuốnGiáo trình1
Giáo trình theo nhà 
trường 

1 
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STT Tên vật tư ðơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật 
ðịnh mức 

vật tư 

0,2-GramGiấy A42

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ sở 

vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 
(một) học 
viên (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 

học viên 
(giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên 

(m2*giờ) 

15101,5Phòng học lý thuyết1

195653Phòng thực hành2

10,500Khu chức năng khác3
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Phụ lục XXXVII 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo trình ñộ sơ cấp ñối với nghề: 

“Sửa chữa monitor máy tính” 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 58/2026/Qð-UBND) 
 

 

A. CHƯƠNG TRÌNH ðÀO TẠO  

� Tên nghề: Sửa chữa monitor máy tính 

� Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

� Thời gian ñào tạo: 315 giờ (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 285 

giờ) 

� ðối tượng tuyển sinh: Thanh niên trong ñộ tuổi lao ñộng biết ñọc, 

viết, có nhu cầu học nghề sửa chữa monitor 

máy tính.  

� Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp I 

 

I. MỤC TIÊU ðÀO TẠO 

1. Về kiến thức 

- Trình bày ñược các khái niệm các nguyên lý cơ bản  ñiện tử cơ bản ,nắm vững 

các ñặc tính, thông số cơ bản của các linh kiện ñiện tử và sơ ñồ khối của monitor máy 

tính. 

- Mô tả ñược yêu cầu và quy trình thực hiện những nhiệm vụ trong nghề sửa 

chữa tivi. 

2. Về kỹ năng 

- Thực hiện ñược những nhiệm sửa chữa cơ bản monitor máy tính ñạt  chuẩn 

nghề nghiệp. 

3. Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

- Làm việc tuân thủ quy ñịnh nghề nghiệp và toàn lao ñộng.  

- Có khả năng tự học tập phát triển và chuyển ñổi nghề nghiệp. 
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II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN ðÀO TẠO  

TT Tên chương mục 

Thời gian ( giờ )  

Tổng số Lý thuyết 
Thực 
hành 

552075ðiện tử cơ bảnMð01

501060Phân tích sơ ñồ khối của MonitorMð02

90090Sửa chữa Monitor LCDMð03

90090Sửa chữa Monitor LEDMð04

28530315TỔNG CỘNG

 

B. ðỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NGHỀ SỬA CHỮA MONITOR 

MÁY TÍNH 

 

Bảng 1: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: ðIỆN TỬ CƠ BẢN 
 

Tên nghề: Sửa chữa monitor máy tính 

Tên mô ñun: ðiện tử cơ bản        

Mã mô ñun: Mð1 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học sinh / sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

3,93ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,62   
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STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 3,31  

0,81ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,93 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường 
học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

3,93 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,93 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,93 

Tivi5

- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote 
và phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy 
ñủ cổng kết nối với máy tính, laptop 

3,93 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,93 

Bình chữa cháy7
Theo TCVN về phòng cháy, chữa 
cháy 

3,93 

Máy Ossilloscope8
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,31 

Máy phát xung9
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,31 

ðồng hồ vạn năng số10
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,31 

11 
Mỏ hàn ñiều chỉnh 
nhiệt ñộ 

ðiện áp 220v/50Hz 
Công suất 60W 
Nhiệt ñộ tùy chỉnh: 200~450 ñộ C 

3,31 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Hút chì12
- Chất liệu: ABS 
- Công suất hút: 40cm –Hg 
- OAL: 330 mm 

3,31 

Máy hàn khò13

ðiện áp: 220VAC 50/60Hz 
Công suất máy khò: 750W 
Nhiệt ñộ ñiều chỉnh: 100 ~ 480 ñộ C 
Lưu lượng gió: 120L/phút 

3,31 

Bộ nguồn DC14
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,31 

15 
Bộ gá mỏ hàn có kính 
lúp 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,31 

16 
Máy ño ñiện áp âm 
tần 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,31 

17 
Kìm cắt chân linh 
kiện 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,31 

Kìm mỏ nhọn18
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,31 

Bộ nhíp gắp19
- Nhíp chống tĩnh ñiện 
- Từ số 10 11 12 13 14 15 

3,31 

20 
Tấm gia nhiệt tháo 
chân linh kiện 

- ðiện áp: 220V AC 
- Công suất: 200W 
- Kích thước: 68 x 70mm 

3,31 

Bộ típ hàn21
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,31 

22 
Hộp ñựng linh kiện ña 
năng 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,31 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1Theo quy ñịnh của trườngCuốn1 Giáo trình

0,2-GramGiấy A42
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

3 
Hộp Led ñơn 500 
con 

0,215 loại Led ñơn 3mm, 5mmHộp

4 
Hộp biến trở tổng 
hợp 

Hộp 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 

5 
Tụ gốm 1pF - 
0,1UF 

Bịch 
- 50 loại, mỗi loại 20con 
- 1pf-0.1UF 

0,2 

6 
Tụ từ 0,1UF - 
220UF 

0,225 loạiBịch

BịchNút nhấn7
10 loại, 3x6x2.5mm ñến 
12x12x8mm 

0,2 

0,2Từ 6.3mm;4.8mm; 2.8 mmHộpHộp ðầu cos8

9 
Hộp tụ hóa tổng 
hợp  

Hộp 
- 0.1uF ðến 220uF 
-  Số lượng :200 con 

0,2 

10 
Hộp transistor 
tổng hợp NPN - 
PNP 

Hộp 
- Có 18 loại transistor 
- Mỗi loại : 50 con 

0,2 

11 
Hộp biến trở nút 
áo  

0,2Từ 500 Ohm ñến 1M OhmHộp

BịchBịch trở 156 loại12
- Mỗi loại 20 con (1/4w) 
- Giá trị : từ 1Ohm - 9Mhm 

0,2 

13 
nguồnHộp IC

tổng hợp  
0,2Từ L317T ñến L7824Hộp

14 
Hộp Diode tổng 
hợp  

0,2Từ 1N4001 ñến 1N5819.Hộp

15 
chìHộp cầu

6x30mm  
Hộp 

- 9 loại mỗi loại 8 cái 
- từ 0.5A ñến 10A 

0,2 

16 
Hộp co nhiệt tổng 
hợp  

Hộp 
- 5 màu 
- Từ φ1.0 - φ10.0 

0,2 

17 
Sách ñiện trở tổng 
hợp SMD0805  

Túi 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 

18 
Bịch diode zenner 
tổng hợp  

Bịch 
- Từ 2V ñến 39V 0.5Watt 
- Mỗi loại : 30 con 

0,2 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

19 
Bịch Led Tổng 
Hợp  

0,21206 SMD 6 loại (Led dán)Bịch

20 
Bịch tụ dán 
(SMD) tổng hợp  

Bịch 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 

21 
Sách cuộn cảm 44 
loại SMD 0805 
tổng hợp 

0,2Từ 4,7nH ñến 100uHTúi

ConDiode cầu 3A22

- ðiện áp tối ña: 700V 
- Dòng ñiện ñịnh mức: 3A 
- Nhiệt ñộ hoạt ñộng: -55 ~ 
150 ñộ C 

10 

23 
Hộp tụ Polyester 
(Tụ kẹo)  

Hộp 
-  Số lượng : 15 Loại 
Từ 0.33nF ðến 470nF 
 - ðiện áp : 100V 

0,2 

Hộp thạch anh dán24  Hộp 
-  4MHz-48MHz 10 Loại 
-  Mỗi Loại 10 Cái 

0,2 

25 
Triết áp tinh chỉnh 
100K 

Con 
- Dài : 2mm 
- Công suất : 2W 

0,2 

26 
Triết áp tinh chỉnh 
47K 

Con 
- Dài : 2mm 
- Công suất : 2W 

0,2 

27 
3ACuộn cảm

chân cắm 
Con 

Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 

28 
THYRISTOR 25A 
1200V (ST) 

10-Con

ConTriac BT136-60029
- 4A 
- 1200V 

10 

ConSCR30

- ðiện áp cực ñại: 600A  
Dòng ñiện thuận cực ñại: 
0.8A 
- ðiện áp ñiều khiển mở van: 
0.1 ~ 1.2V 
- Dòng ñiều khiển mở van: 
200uA 
-  Nhiệt ñộ làm việc: -40oC ~ 

10 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

125oC 

ConMOSFETS31
- 55V 
- 110A 

10 

HộpKeo tản nhiệt32
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 

CáiLoa33
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

1 

34 
Cặp que ño ñồng 
hồ  

Bộ 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

1 

35 
Que ño máy hiện 
sóng  

Bộ 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

1 

CáiBoard test mạch36
- Kích thước: 5.5x16.5cm 
- Sử dụng tương thích với 
mạch nguồn :3.3V- 5V 

1 

CuộnChì hàn37
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 

0,2Khối lượng 200gBịchNhựa thông38

39 
CắmDây

Testboard  
0,2Loại dây: 30AWGCuộn

CáiBoard ñồng ñục lỗ40
- ðục lỗ 1 mặt 
- Kích thước: 7x9cm 

0,2 

CáiBoard ñồng41
- ðộ dày: 1.6mm 
- Kích thước: 297x210mm 

1 

CáiBọt biển42
- Chất liệu: bọt biển 
- Kích thước khi có nước: 
50x36mm 

1 

BịchMuối rửa mạch in43
Màu trắng tinh khiết giống 
muối ăn, không mùi, không 
bám bẩn 

1 

CáiBóng ñèn44
- 12VAC / DC 
- Công suất : 6W 

1 
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IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ sở 

vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 
(một) học 
viên (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 

học viên 
(giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên 

(m2*giờ) 

30201,5Phòng học lý thuyết1

165553Phòng thực hành2

9,7500Khu chức năng khác3
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Bảng 2: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: PHÂN TÍCH SƠ ðỒ KHỐI CỦA MONITOR 

 

Tên nghề: Sửa chữa Monitor máy tính 

Tên mô ñun: Phân tích sơ ñồ khối của Monitor     

Mã mô ñun: Mð2 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 

lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

3,32ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,31   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 3,01  

0,71ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,32 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường 
học; 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy. 

3,32 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,32 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,32 

Tivi5

- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote 
và phụ kiện kèm theo; 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy 
ñủ cổng kết nối với máy tính, 

3,32 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 
laptop. 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,32 

Bình chữa cháy7
Theo TCVN về phòng cháy, chữa 
cháy 

3,32 

8 
Monitor  LCD thực 
hành 

3,01Kích thước 17 inch

9 
Monitor  LED thực 
hành 

3,01Kích thước 17 inch

Dụng cụ gọt bút chì10
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,01 

11 
Bộ ñèn có kính phóng 
ñại 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,01 

Phiên bản mới nhất trên thị trPhần mềm mô phỏng12 3,01ường

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1Theo quy ñịnh của trườngCuốnGiáo trình1

15-TờGiấy A02

XấpGiấy màu thủ công3
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

10 

CâyBút lông màu ñỏ4
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

10 

CâyBút lông màu xanh5
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

10 

0,2-GramGiấy A46
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

CâyBút chì7
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

10 

CụcCục tẩy8
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

10 

9 
Sơ ñồ khối monitor 
LCD 17 inch 

10Sơ ñồ khối monitor LCDBản

10 
Sơ ñồ khối monitor 
LED 17 inch 

10Sơ ñồ khối monitor LEDBản

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ sở 

vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 
(một) học 
viên (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 

học viên 
(giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên 

(m2*giờ) 

15101,5Phòng học lý thuyết1

150503Phòng thực hành2

8,2500Khu chức năng khác3
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Bảng 3: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: SỬA CHỮA MONITOR LCD 

 

Tên nghề: Sửa chữa Monitor máy tính 

Tên mô ñun: Sửa chữa monitor LCD       

Mã mô ñun: Mð3 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 

lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

5,42ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,00   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 5,42  

1,25ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1  
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,42 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

5,42 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,42 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,42 

Tivi5
- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote và 
phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy ñủ 

5,42 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

cổng kết nối với máy tính, laptop 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,42 

Theo TCVN về phòng cháy, chữa cháyBình chữa cháy7  5,42 

8 
LCDMonitor

thực hành 
5,42Kích thước 17 inch

Máy Ossilloscope9  
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,42 

Máy phát xung10
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,42 

11 
vạnðồng hồ

năng số 
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,42 

12 
Mỏ hàn ñiều 
chỉnh nhiệt ñộ 

ðiện áp 220v/50Hz 
Công suất 60W 
Nhiệt ñộ tùy chỉnh: 200~450 ñộ C 

5,42 

Hút chì13
- Chất liệu: ABS 
- Công suất hút: 40cm –Hg 
- OAL: 330 mm 

5,42 

Máy hàn khò14

ðiện áp: 220VAC 50/60Hz 
Công suất máy khò: 750W 
Nhiệt ñộ ñiều chỉnh: 100 ~ 480 ñộ C 
Lưu lượng gió: 120L/phút 

5,42 

Bộ nguồn DC15
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,42 

16 
Bộ gá mỏ hàn có 
kính lúp 

Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,42 

17 
Máy ño ñiện áp 
âm tần 

Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,42 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

18 
Kìm cắt chân linh 
kiện 

Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,42 

Kìm mỏ nhọn19
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,42 

Bộ nhíp gắp20
- Nhíp chống tĩnh ñiện 
- Từ số 10 11 12 13 14 15 

5,42 

21 
gia nhiệtTấm
chân linhtháo

kiện 

- ðiện áp: 220V AC 
- Công suất: 200W 
- Kích thước: 68 x 70mm 

5,42 

Bộ típ hàn22
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,42 

23 
Hộp ñựng linh 
kiện ña năng 

Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,42 

24 
nguồnBoard

(Power 
5,42Monitor  LCD

25 
Board Khối ñiều 
khiển (CPU) 

5,42Monitor  LCD

26 
Board Khối cao 
áp (Inverter) 

5,42Monitor  LCD

27 
Board Khối kênh 
và trung tần 
(Tuner & IF) 

5,42Monitor  LCD

28 

Board Khối giải 
mă và chuyển 
mạch tín hiệu 
(Video Decoder) 

5,42Monitor  LCD

29 

Board Mạch 
ADC nhận tín 
hiệu PC (A/D 
Converter) 

5,42Monitor  LCD

30 
Board Khối xử lư 
tín hiệu Video 
(Video Scaler) 

5,42Monitor  LCD
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

31 
Board Màn h�nh 
LCD (LCD 
Panel) 

5,42Monitor  LCD

32 

Board Khối 
ñường tiếng 
(Audio Processor 
và Audio Amply) 

5,42Monitor  LCD

33 
Dụng cụ hút màn 
hình 

Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,42 

Bộ tovit 6 cây34
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,42 

Bộ kìm 5 cây35
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,42 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1Theo quy ñịnh của trườngCuốnGiáo trình1

0,2-GramGiấy A42

3 
Hộp Led ñơn 500 
con 

0,215 loại Led ñơn 3mm, 5mmHộp

4 
Hộp biến trở tổng 
hợp 

Hộp 
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 

5 
Tụ gốm 1pF - 
0,1UF 

Bịch 
- 50 loại, mỗi loại 20con 
- 1pf-0.1UF 

0,2 

6 
Tụ từ 0,1UF - 
220UF 

0,225 loạiBịch

BịchNút nhấn7
ñến10 loại, 3x6x2.5mm

12x12x8mm 
0,2 

0,2Từ 6.3mm;4.8mm; 2.8 mmHộpHộp ðầu cos8

CÔNG BÁO TP.HCM/Số 263+264/Ngày 01-9-2026



STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

9 
Hộp tụ hóa tổng 
hợp  

Hộp 
- 0.1uF ðến 220uF 
- Số lượng: 200 con 

0,2 

10 
Hộp transistor 
tổng hợp NPN - 
PNP 

Hộp 
transistor- Có 18 loại  

- Mỗi loại : 50 con 
0,2 

11 
Hộp biến trở nút 
áo  

0,2Từ 500 Ohm ñến 1M OhmHộp

BịchBịch trở 156 loại12
- Mỗi loại 20 con (1/4w) 
- Giá trị: từ 1 Ohm - 9Mhm 

0,2 

13 
nguồnHộp IC

tổng hợp  
0,2Từ L317T ñến L7824Hộp

14 
Hộp Diode tổng 
hợp  

0,2Từ 1N4001 ñến 1N5819.Hộp

15 
chìHộp cầu

6x30mm  
Hộp 

- 9 loại mỗi loại 8 cái 
- từ 0.5A ñến 10A 

0,2 

16 
Hộp co nhiệt tổng 
hợp  

Hộp 
- 5 màu 
  - Từ φ1.0 - φ10.0 

0,2 

17 
Sách ñiện trở tổng 
hợp SMD0805  

Túi 

- Số lượng 170 loại từ 1Ω ðến 
10MΩ 
- Sai Số 1% 
- Mỗi loại 50 con 

0,2 

18 
Bịch diode zenner 
tổng hợp  

Bịch 
- Từ 2V ñến 39V 0.5Watt 
- Mỗi loại : 30 con 

0,2 

19 
TổngLedBịch

Hợp  
0,21206 SMD 6 loại (Led dán)Bịch

20 
Bịch tụ dán (SMD) 
tổng hợp  

Bịch 
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 

21 
Sách cuộn cảm 44 
loại SMD 0805 
tổng hợp 

0,2Từ 4,7nH ñến 100uHTúi

ConDiode cầu 3A22
- ðiện áp tối ña: 700V 
- Dòng ñiện ñịnh mức: 3A 
- Nhiệt ñộ hoạt ñộng: -55 ~ 150 

10 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

ñộ C 

23 
Hộp tụ Polyester 
(Tụ kẹo)  

Hộp 
-  Số lượng : 15 Loại Từ 0.33nF 
ðến 470nF 
- ðiện áp : 100V 

0,2 

Hộp thạch anh dán24  Hộp 
-  4MHz-48MHz 10 Loại 
-  Mỗi Loại 10 Cái 

0,2 

25 
Triết áp tinh chỉnh 
100K 

Con 
- Dài : 2mm 
- Công suất : 2W 

0,2 

26 
Triết áp tinh chỉnh 
47K 

Con 
- Dài : 2mm 
- Công suất : 2W 

0,2 

27 
Cuộn cảm 3A chân 
cắm 

Con 
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 

28 
THYRISTOR 25A 
1200V (ST) 

10-Con

ConTriac BT136-60029
- 4A 
- 1200V 

10 

ConSCR30

- ðiện áp cực ñại: 600A  Dòng 
ñiện thuận cực ñại: 0.8A 
- ðiện áp ñiều khiển mở van: 
0.1 ~ 1.2V 
- Dòng ñiều khiển mở van: 
200uA 
-  Nhiệt ñộ làm việc: -40oC ~ 
125oC 

10 

ConMOSFETS31
- 55V 
- 110A 

10 

HộpKeo tản nhiệt32
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 

CáiLoa33
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

1 

34 
Cặp que ño ñồng 
hồ  

Bộ 
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

1 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

35 
Que ño máy hiện 
sóng  

Bộ 
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

1 

CáiBoard test mạch36
- Kích thước: 5.5x16.5cm 
- Sử dụng tương thích với mạch 
nguồn :3.3V- 5V 

1 

CuộnChì hàn37
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 

0,2Khối lượng 200gBịchNhựa thông38

39 
cắmDây

Testboard  
0,2Loại dây: 30AWGCuộn

CáiBoard ñồng ñục lỗ40
- ðục lỗ 1 mặt 
- Kích thước: 7x9cm 

0,2 

CáiBoard ñồng41
- ðộ dày: 1.6mm 
- Kích thước: 297x210mm 

1 

CáiBọt biển42
- Chất liệu: bọt biển 
- Kích thước khi có nước: 
50x36mm 

1 

CáiBóng ñèn43
- 12VAC / DC 
- Công suất : 6W 

1 

BịchMuối rửa mạch in44
Màu trắng tinh khiết giống 
muối ăn, không mùi, không 
bám bẩn 

1 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ sở vật 

chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 
(một) học 
viên (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 

học viên 
(giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên 

(m2*giờ) 

001,5Phòng học lý thuyết1

270903Phòng thực hành2

13,500Khu chức năng khác3

CÔNG BÁO TP.HCM/Số 263+264/Ngày 01-9-2026 100 



101

Bảng 4: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: SỬA CHỮA MONITOR LED 

 

Tên nghề: Sửa chữa monitor máy tính 

Tên mô ñun: Sửa chữa monitor LED      

Mã mô ñun: Mð4 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 

lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

5,42ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,00   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 5,42  

1,25ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường 
học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

5,42 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Tivi5

- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote 
và phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy 
ñủ cổng kết nối với máy tính, 

5,42 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

laptop 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Bình chữa cháy7
Theo TCVN về phòng cháy, chữa 
cháy 

5,42 

5,42Kích thước 17 inch trở lênMonitor LED8

Máy Ossilloscope9
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Máy phát xung10
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

ðồng hồ vạn năng số11
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

12 
Mỏ hàn ñiều chỉnh 
nhiệt ñộ 

ðiện áp 220v/50Hz 
Công suất 60W 
Nhiệt ñộ tùy chỉnh: 200~450 ñộ C 

5,42 

Hút chì13
- Chất liệu: ABS 
- Công suất hút: 40cm –Hg 
- OAL: 330 mm 

5,42 

Máy hàn khò14

ðiện áp: 220VAC 50/60Hz 
Công suất máy khò: 750W 
Nhiệt ñộ ñiều chỉnh: 100 ~ 480 ñộ 
C 
Lưu lượng gió: 120L/phút 

5,42 

Bộ nguồn DC15
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

16 
Bộ gá mỏ hàn có kính 
lúp 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

17 
Máy ño ñiện áp âm 
tần 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

18 
Kìm cắt chân linh 
kiện 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Kìm mỏ nhọn19
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Bộ nhíp gắp20
- Nhíp chống tĩnh ñiện 
- Từ số 10 11 12 13 14 15 

5,42 

21 
Tấm gia nhiệt tháo 
chân linh kiện 

- ðiện áp: 220V AC 
- Công suất: 200W 
- Kích thước: 68 x 70mm 

5,42 

Bộ típ hàn22
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

23 
Hộp ñựng linh kiện ña 
năng 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

5,42Monitor  LEDBoard nguồn (Power24

25 
ñiềuBoard Khối

khiển (CPU) 
5,42Monitor  LED

26 
Board Khối cao áp 
(Inverter) 

5,42Monitor  LED

27 
Board Khối kênh và 
trung tần (Tuner & 
IF) 

5,42Monitor  LED

28 
Board Khối giải mă 
và chuyển mạch tín 
hiệu (Video Decoder) 

5,42Monitor  LED

29 
Board Mạch ADC 
nhận tín hiệu PC (A/D 
Converter) 

5,42Monitor  LED

30 
Board Khối xử lư tín 
hiệu Video (Video 
Scaler) 

5,42Monitor  LED
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

31 
Board Màn h�nh LCD 
(LCD Panel) 

5,42Monitor  LED

32 

Board Khối ñường 
tiếng (Audio 
Processor và Audio 
Amply) 

5,42Monitor  LED

Dụng cụ hút màn hình33  
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Bộ tovit 6 cây34
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Bộ kìm 5 cây35
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1Theo quy ñịnh của trườngCuốnGiáo trình1

0,2-GramGiấy A42

HộpHộp Led ñơn 500 con3
15 loại Led ñơn 3mm, 
5mm 

0,2 

Hộp biến trở tổng hợp4  Hộp 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 

BịchTụ gốm 1pF - 0,1UF5
- 50 loại, mỗi loại 20con 
- 1pf-0.1UF 

0,2 

0,225 loạiBịchTụ từ 0,1UF - 220UF6

BịchNút nhấn7
10 loại, 3x6x2.5mm ñến 
12x12x8mm 

0,2 

HộpHộp ðầu cos8
Từ 6.3mm;4.8mm; 2.8 
mm 

0,2 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

HộpHộp tụ hóa tổng hợp9
- 0.1uF ðến 220uF 
- Số lượng: 200 con 

0,2 

10 
Hộp transistor tổng 
hợp NPN - PNP 

Hộp 
- Có 18 loại transistor 
- Mỗi loại : 50 con 

0,2 

HộpHộp biến trở nút áo11
Từ 500 Ohm ñến 1M 
Ohm 

0,2 

BịchBịch trở 156 loại12
- Mỗi loại 20 con (1/4w) 
- Giá trị: từ 1 Ohm - 
9Mhm 

0,2 

13 
Hộp IC nguồn tổng 
hợp  

0,2Từ L317T ñến L7824Hộp

0Từ 1N4001 ñến 1N5819.HộpHộp Diode tổng hợp14 ,2 

Hộp cầu chì 6x30mm15  Hộp 
- 9 loại mỗi loại 8 cái 
- từ 0.5A ñến 10A 

0,2 

16 
Hộp co nhiệt tổng 
hợp  

Hộp 
- 5 màu 
- Từ φ1.0 - φ10.0 

0,2 

17 
Sách ñiện trở tổng 
hợp SMD0805  

Túi 

- Số lượng 170 loại từ 1Ω 
ðến 10MΩ 
- Sai Số 1% 
- Mỗi loại 50 con 

0,2 

18 
zennerBịch diode

tổng hợp  
Bịch 

- Từ 2V ñến 39V 0.5Watt 
- Mỗi loại : 30 con 

0,2 

BịchBịch Led Tổng Hợp19
1206 SMD 6 loại (Led 
dán) 

0,2 

20 
Bịch tụ dán (SMD) 
tổng hợp  

Bịch 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 

21 
Sách cuộn cảm 44 
loại SMD 0805 tổng 
hợp 

0,2Từ 4,7nH ñến 100uHTúi

ConDiode cầu 3A22
- ðiện áp tối ña: 700V 
- Dòng ñiện ñịnh mức: 3A 
- Nhiệt ñộ hoạt ñộng: -55 

10 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

~ 150 ñộ C 

23 
Hộp tụ Polyester (Tụ 
kẹo)  

Hộp 
-  Số lượng : 15 Loại Từ 
0.33nF ðến 470nF 
- ðiện áp : 100V 

0,2 

HộpHộp thạch anh dán24
-  4MHz-48MHz 10 Loại 
-  Mỗi Loại 10 Cái 

0,2 

25 
Triết áp tinh chỉnh 
100K 

Con 
- Dài : 2mm 
- Công suất : 2W 

0,2 

26 
Triết áp tinh chỉnh 
47K 

Con 
- Dài : 2mm 
- Công suất : 2W 

0,2 

27 
Cuộn cảm 3A chân 
cắm 

Con 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 

28 
25ATHYRISTOR

1200V (ST) 
10-Con

ConTriac BT136-60029
- 4A 
- 1200V 

10 

ConSCR30

- ðiện áp cực ñại: 600A  
Dòng ñiện thuận cực ñại: 
0.8A 
- ðiện áp ñiều khiển mở 
van: 0.1 ~ 1.2V 
- Dòng ñiều khiển mở 
van: 200uA 
-  Nhiệt ñộ làm việc: -
40oC ~ 125oC 

10 

ConMOSFETS31
- 55V 
- 110A 

10 

HộpKeo tản nhiệt32
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 

CáiLoa33 Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 

1 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

sắm 

BộCặp que ño ñồng hồ34
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

1 

35 
Que ño máy hiện 
sóng  

Bộ 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

1 

CáiBoard test mạch36
- Kích thước: 5.5x16.5cm 
- Sử dụng tương thích với 
mạch nguồn :3.3V- 5V 

1 

CuộnChì hàn37
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 

0,2Khối lượng 200gBịchNhựa thông38

0,2Loại dây: 30AWGCuộnDây cắm Testboard39

CáiBoard ñồng ñục lỗ40
- ðục lỗ 1 mặt 
- Kích thước: 7x9cm 

0,2 

CáiBoard ñồng41
- ðộ dày: 1.6mm 

thước:- Kích
297x210mm. 

1 

CáiBọt biển42
- Chất liệu: bọt biển 
- Kích thước khi có nước: 
50x36mm 

1 

CáiBóng ñèn43
- 12VAC / DC 
- Công suất : 6W 

1 

BịchMuối rửa mạch in44
Màu trắng tinh khiết 
giống muối ăn, không 
mùi, không bám bẩn 

1 
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IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ sở 

vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 
(một) học 
viên (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 

học viên 
(giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên 

(m2*giờ) 

001,5Phòng học lý thuyết1

270903Phòng thực hành2

13,500Khu chức năng khác3
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Phụ lục XXXVIII 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo trình ñộ sơ cấp ñối với nghề: 

“Sửa chữa ñiện cơ” 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 58/2026/Qð-UBND) 
 

 

A. CHƯƠNG TRÌNH ðÀO TẠO  

� Tên nghề: Sửa chữa ñiện cơ 

� Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

� Thời gian ñào tạo: 300 giờ (Lý thuyết: 80 giờ; Thực hành: 220 

giờ) 

� ðối tượng tuyển sinh: Thanh niên trong ñộ tuổi lao ñộng, biết ñọc, 

viết. 

� Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp I 

 

I. MỤC TIÊU ðÀO TẠO 

1. Về kiến thức 

- Trình bày ñược các khái niệm các nguyên lý cơ bản về mạch ñiện cơ bản, nắm 

vững các ñặc tính, thông số cơ bản của các thiết bị dựng cụ ñiện cơ bản, các thiết bị 

ñiện. 

- Mô tả ñược yêu cầu và quy trình thực hiện những nhiệm vụ trong sửa chữa 

ñiện cơ. 

2. Về kỹ năng 

- Thực hiện ñược những nhiệm vụ trong sửa chữa ñiện cơ ñạt chuẩn nghề nghiệp. 

- Có các kỹ năng giao tiếp với khách hàng. 

- Có kỹ năng mềm. 

3. Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

- Làm việc tuân thủ quy ñịnh nghề nghiệp và toàn lao ñộng.  

- Có khả năng tự học tập phát triển và chuyển ñổi nghề nghiệp.   
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II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN ðÀO TẠO  

TT Tên chương mục 
Thời gian ( giờ )  

Tổng số Lý thuyết Thực hành 

Mð01 
An toàn ñiện và hướng dẫn 
sử dụng dụng cụ 

102030

11030140Sửa chửa ñộng cơ ñiệnMð02

10030130Sửa chửa ñộng cơ vạn năngMð03

22080300TỔNG CỘNG

 

B. ðỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NGHỀ SỬA CHỮA ðIỆN CƠ 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học sinh, lớp học thực hành 18 học sinh, thời gian ñào tạo là 300 giờ. 

 

Bảng 1: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: AN TOÀN ðIỆN VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỤNG CỤ 

 

Tên nghề: Sửa chữa ñiện cơ 

Tên mô ñun: An toàn ñiện và hướng dẫn sử dụng dụng cụ   

Mã mô ñun: Mð01 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

1,23ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,62   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 0,61  

0,19ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII
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II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức thiết 

bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

1,23 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường 
học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

1,23 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

1,23 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

1,23 

Tivi5

- Màn hình: ≥ 32 inches, có 
remote và phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy 
ñủ cổng kết nối với máy tính, 
laptop 

1,23 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

1,23 

Bình chữa cháy7
Theo TCVN về phòng cháy, chữa 
cháy 

1,23 

8 
Hình nộm sơ cấp 
cứu, mô hình ép tim 
thổi ngạt 

Dùng ñể thực tập hồi sức cấp cứu, 
ép tim lồng ngực, hà hơi thổi ngạt. 

0,61 

Bộ kìm ñiện9

- Kìm cắt 
- Kìm ñiện ña năng 
- Kìm mỏ nhọn 
- Kìm truốt dây 
- Kìm bấm code 

0,61 

Bộ ñồng hồ ño10
- ðồng hồ ño VOM hiển thị số 
- ðồng hồ ño VOM hiển thị kim 
- ðồng hồ ño Amper kìm 

0,61 

Bộ tuốc nơ vít11
Loại thông dụng với nhiều kích 
thước khác nhau 

0,61 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức thiết 

bị (giờ) 

Bộ cờ lê12
Loại thông dụng với nhiều kích 
thước khác nhau 

0,61 

Lục giác13
Bộ lục giác thông dụng với nhiều 
kích thước khác nhau 

0,61 

0,61ðường kính mũi khoan 13mmMáy khoan cầm tay14  

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư ðơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật 
ðịnh mức 

vật tư 

QuyểnTài liệu học1
Khổ giấy A4, in 2 mặt, 
khoảng 100 
trang/quyển 

1 

2 
Bút lông viết 
bảng 

Cây 
Loại thông dụng trên 
thị trường tại thời ñiểm 
mua sắm 

1 

0,06Loại giấy A4GramGiấy in3

0,2Theo máy inHộpMực in4

0,5Loại chất khí CO2KgChất chữa cháy5

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ sở 

vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 
(một) học 
viên (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 

học viên 
(giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên 

(m2*giờ) 

30201,5Phòng học lý thuyết1

30103Phòng thực hành2

300Khu chức năng khác3
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Bảng 2: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: SỬA CHỮA ðỘNG CƠ ðIỆN 

 

Tên nghề: Sửa chữa ñiện cơ ñiện 

Tên mô ñun: Sửa chữa ñộng cơ ñiện       

Mã mô ñun: Mð02 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng 
ðịnh mức 

(giờ) 
Ghi chú 

7,55ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,93   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 6,62  

1,60ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII
 

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1  
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

7,55 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

7,55 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

7,55 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

7,55 

Tivi5

- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote và 
phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy ñủ 
cổng kết nối với máy tính, laptop 

7,55 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

7,55 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Theo TCVN về phòng cháy, chữa cháyBình chữa cháy7  7,55 

8 
Bộ cảo 3 chấu ña 
năng 

-  01 cảo có ñộ mở ngàm 20 - 200mm  
-  01 cảo có ñộ mở ngàm 12 - 38mm 
-  01 cảo có ñộ mở ngàm lớn nhất 
500mm 

6,62 

Bộ cảo bạc ñạn9

-  2 ống bao ñường kính 30,35 
-  3 ty ren M12 ñầu 8, 10, 12 

kính-  5 bạc nở ñường
10,12,15/17,20,25 

6,62 

Bộ kìm ñiện10

- Kìm cắt 
- Kìm ñiện ña năng 
- Kìm mỏ nhọn 
- Kìm truốt dây 
- Kìm bấm code 

6,62 

Bộ ñồng hồ ño11
- ðồng hồ ño VOM hiển thị số 
- ðồng hồ ño VOM hiển thị kim 
- ðồng hồ ño Amper kìm 

6,62 

Bộ tuốc nơ vít12
Loại thông dụng với nhiều kích thước 
khác nhau 

6,62 

Bộ cờ lê13
Loại thông dụng với nhiều kích thước 
khác nhau 

6,62 

Lục giác14
Bộ lục giác thông dụng với nhiều kích 
thước khác nhau 

6,62 

15 
Máy khoan cầm 
tay 

6,62ðường kính mũi khoan 13mm

16 
Máy quấn dây 
biến áp, ñộng cơ 
ñiện nhảy số 

Tốc ñộ lớn nhất: 3600 vòng / phút  
Kích thước: 290 x 100 x 180 mm 
ðường kính tối ña của cuộn dây: 
150mm 

6,62 

ðộng cơ 3 pha17
ðộng cơ dùng ñể thực tập quấn dây 
ðiện áp 380V/50Hz 
Công suất: 350W 

6,62 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

ðộng cơ 1 pha18
ðộng cơ dùng ñể thực tập quấn dây 
ðiện áp 220V/50Hz 
Công suất: 350W  

6,62 

Quạt bàn19
ðộng cơ dùng ñể thực tập quấn dây 
ðiện áp 220V/50Hz 
Công suất: 67W 

6,62 

Quạt trần20
ðộng cơ dùng ñể thực tập quấn dây 
ðiện áp 220V/50Hz 
Công suất: 70W  

6,62 

21 
ðồng hồ ño cách 
ñiện Mê gô mét 

ðiện áp thử: 250/500/1000V 
Giải ño: 20/200/2000MΩ 

6,62 

22 
Mỏ hàn ñiều 
chỉnh nhiệt ñộ 

ðiện áp 220v/50Hz 
Công suất 60W 
Nhiệt ñộ tùy chỉnh: 200~450 ñộ C 

6,62 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

QuyểnTài liệu học1  
Khổ giấy A4, in 2 mặt, khoảng 
100 trang/quyển 

1 

CâyBút lông viết bảng2
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

1 

0,06Loại giấy A4GramGiấy in3

0,2Theo máy inHộpMực in4

5 
Dây ñiện từ loại dây 
0,30mm2 

0,5-Kg

6 
Dây ñiện từ loại dây 
0,20mm2 

0,5-Kg

7 
Dây ñiện từ loại dây 
0,25mm2 

0,5-Kg

8 
Dây ñiện từ loại dây 
0,40mm2 

2-Kg

9 Dây ñiện từ loại dây 3-Kg
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

0,55mm2 

CáiTụ ñiện10
ðiện áp 250VAC/50Hz 
ðiện dung: 2,2 ñến 2,5mf 

1 

CáiTụ ñiện11
ðiện áp 250VAC/50Hz 
ðiện dung: 10mf 

1 

TấmGiấy lót cách ñiện12
100cmKích thước 40 x  

Nhiệt ñộ ≤ 1500C 
5 

13 
ñiện,Phim cách

chịu nhiệt 
Tấm 

100cmKích thước 40 x  
Nhiệt ñộ ≤ 1500C 

1 

SợiỐng gen cách ñiện14
Gồm 5 loại ống có ñường kính 
2,3,4,5 và 6mm và dài 1m 

20 

0,1-KgNhựa thông15

MétNhợ ñai dây ñiện16
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

100 

MétDây ñiện17
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

4 

LítSơn tẩm cách ñiện18
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ sở 

vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 
(một) học 
viên (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 

học viên 
(giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên 

(m2*giờ) 

45301,5Phòng học lý thuyết1

3301103Phòng thực hành2

18,7500Khu chức năng khác3
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Bảng 3: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: SỬA CHỮA ðỘNG CƠ VẠN NĂNG 

 

Tên nghề: Sửa chữa ñiện cơ ñiện 

Tên mô ñun: Sửa chữa ñộng cơ vạn năng      

Mã mô ñun: Mð03 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

6,95ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,93   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 6,02  

1,46ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII
 

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

6,95 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

6,95 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

6,95 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

6,95 

Tivi5

- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote và 
phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy ñủ 
cổng kết nối với máy tính, laptop 

6,95 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

6,95 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Theo TCVN về phòng cháy, chữa cháyBình chữa cháy7  6,95 

8 
Bộ cảo 3 chấu ña 
năng 

-  01 cảo có ñộ mở ngàm 20 - 200mm  
-  01 cảo có ñộ mở ngàm 12 - 38mm 
-  01 cảo có ñộ mở ngàm lớn nhất 
500mm 

6,02 

Bộ cảo bạc ñạn9

-  2 ống bao ñường kính 30,35 
-  3 ty ren M12 ñầu 8, 10, 12 

kính-  5 bạc nở ñường
10,12,15/17,20,25 

6,02 

Bộ kìm ñiện10

- Kìm cắt 
- Kìm ñiện ña năng 
- Kìm mỏ nhọn 
- Kìm truốt dây 
- Kìm bấm code 

6,02 

Bộ ñồng hồ ño11
- ðồng hồ ño VOM hiển thị số 
- ðồng hồ ño VOM hiển thị kim 
- ðồng hồ ño Amper kìm 

6,02 

Bộ tuốc nơ vít12
Loại thông dụng với nhiều kích thước 
khác nhau 

6,02 

Bộ cờ lê13
Loại thông dụng với nhiều kích thước 
khác nhau 

6,02 

Lục giác14
Bộ lục giác thông dụng với nhiều kích 
thước khác nhau 

6,02 

15 
Máy khoan cầm 
tay 

6,02ðường kính mũi khoan 13mm

16 
Máy quấn dây biến 
áp, ñộng cơ ñiện 
nhảy số 

Tốc ñộ lớn nhất: 3600 vòng / phút  
Kích thước: 290 x 100 x 180 mm 
ðường kính tối ña của cuộn dây: 
150mm 

6,02 

17 
ðộng cơ máy 
khoan cầm tay 

ðộng cơ dùng ñể thực tập quấn dây 
ðiện áp 220VAC/50Hz 
Công suất: 550W 

6,02 

18 
ðộng cơ máy xay 
sinh tố 

ðộng cơ dùng ñể thực tập quấn dây 
ðiện áp 220V/50Hz 

6,02 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Công suất: 450W  

Máy hút bụi19
ðộng cơ dùng ñể thực tập quấn dây 
ðiện áp 220V/50Hz 
Công suất: 150W 

6,02 

Bộ khuôn quấn20
cấpcaocứngVật liệu: nhựa  

Loại khuôn 6 rãnh 
6,02 

6,02Loại trọng lượng 300grBúa cao su21

Búa nhựa22
Loại búa nhựa 2 ñầu (1 ñầu nhựa 1 ñầu 
cao su) 
Trọng lượng 100gr 

6,02 

6,02Loại trọng lượng 500grBúa sắt23

24 
ðồng hồ ño cách 
ñiện Mê gô mét 

ðiện áp thử: 250/500/1000V 
Giải ño: 20/200/2000MΩ 

6,02 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

QuyểnTài liệu học1
Khổ giấy A4, in 2 mặt, 
khoảng 100 trang/quyển 

1 

CâyBút lông viết bảng2
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

1 

0,06Loại giấy A4GramGiấy in3

0,2Theo máy inHộpMực in4

5 
Dây ñiện từ loại dây 
0,16mm2 

0,5-Kg

6 
Dây ñiện từ loại dây 
0,35mm2 

0,5-Kg

7 
Dây ñiện từ loại dây 
0,40mm2 

0,5-Kg

8 
Dây ñiện từ loại dây 
0,65mm2 

2-Kg

1-HộpNhựa thông hàn9
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

CuộnNhợ ñai dây ñiện10
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

1 

MétDây ñiện11
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

4 

CuộnBăng keo cách ñiện12
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

1 

CuộnThiếc hàn13
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,25 

m2Giấy lót cách ñiện14
Loại giấy màu xanh  
Khả năng chịu nhiệt: từ 0� 
ñến 120� 

0,3 

SợiỐng gen cách ñiện15
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

10 

16 
Vecni sơn cách ñiện 
ñộng cơ ñiện 

ml 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

100 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ sở 

vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 
(một) học 
viên (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 

học viên 
(giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên 

(m2*giờ) 

45301,5Phòng học lý thuyết1

3001003Phòng thực hành2

17,2500Khu chức năng khác3
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Phụ lục XXXIX 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo trình ñộ sơ cấp ñối với nghề: 

“Tin học văn phòng căn bản” 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 58/2026/Qð-UBND) 
 

 

A. CHƯƠNG TRÌNH ðÀO TẠO  

� Tên nghề: Tin học văn phòng căn bản 

� Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

� Thời gian ñào tạo: 300 giờ (Lý thuyết: 70 giờ; Thực hành: 230 

giờ) 

� ðối tượng tuyển sinh: Thanh niên trong ñộ tuổi lao ñộng, biết ñọc, 

viết, có nhu cầu học nghề Tin học văn phòng 

căn bản. 

� Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp I 

 

I. MỤC TIÊU ðÀO TẠO 

1. Về kiến thức 

- Trình bày ñược các nguyên lý cơ bản về windows , nắm vững các cách sử dụng 

word, excel, Internet. 

- Mô tả ñược yêu cầu và quy trình thực hiện những nhiệm vụ trong soạn thảo 

văn bản, xử lý bảng tính. 

2. Về kỹ năng 

- Thực hiện ñược những ñịnh dạng cơ bản của soạn thảo văn bản, ñịnh dạng 

ñược các hàm trong Excel. 

- Có kỹ năng mềm. 

3. Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

- Làm việc tuân thủ quy ñịnh nghề nghiệp và toàn lao ñộng.  

- Có khả năng tự học tập phát triển và chuyển ñổi nghề nghiệp   
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II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN ðÀO TẠO  

TT Tên chương mục 

Thời gian ( giờ )  

Tổng số 
Lý 

thuyết 
Thực 
hành 

151530Hệ ñiều hành WindowsMð01

601575Hệ soạn thảo văn bản WordMð02

751590Chương trình bảng tính ExelMð03

601575Phần mềm trình chiếu PowerpointMð04

201030Internet căn bảnMð05

23070300TỔNG CỘNG

 

B. ðỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NGHỀ TIN HỌC VĂN PHÒNG 

CĂN BẢN 

Bảng 1: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: HỆ ðIỀU HÀNH WINDOWS 

 

Tên nghề: Tin học văn phòng căn bản 

Tên mô ñun: Hệ ñiều hành Windows       

Mã mô ñun: Mð1 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

1,37ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,47   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 0,90 
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STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

0,25ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII
 

II. ðỊNH MỨC  THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

1,37 

Tivi2

- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote 
và phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy 
ñủ cổng kết nối với máy tính, 
laptop 

1,37 

Bảng di ñộng3
- Loại thông dụng cho các trường 
học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

1,37 

Máy tính ñể bàn4
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

0,90 

Loại phiên bản cập nhất mớiHệ ñiều hành windows5 1,37nhất

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư ðơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật 
ðịnh mức 

vật tư 

BộGiáo trình tài liệu1
Theo quy ñịnh của 
trường 

1 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng 

cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung bình 

của 01 (một) 
học viên (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 
học viên (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học viên 
(m2*giờ) 

22,5151,5Phòng học lý thuyết1

45153Phòng thực hành2

3,37500Khu chức năng khác3
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Bảng 2: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: HỆ SOẠN THẢO VĂN BẢN WORD 

Tên nghề: Tin học văn phòng căn bản 

Tên mô ñun: Hệ soạn thảo văn bản word  

Mã mô ñun: Mð2 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 
lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

4,08ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,47   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 3,61 
 

0,87ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII
 

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị 
(giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,08 

Tivi2

- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote và 
phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy ñủ 
cổng kết nối với máy tính, laptop 

4,08 

Bảng di ñộng3
- Loại thông dụng cho các trường học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

4,08 

Máy tính ñể bàn4
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,61 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị 
(giờ) 

3,61In ñen trắng, khổ in: ≥ A4Máy in5

6 
Phần mềm 
Microsoft office 

Phiên bản thông dụng tại thời ñiểm 
mua sắm, cài ñược cho tối thiểu 19 
máy vi tính 

4,08 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1Theo quy ñịnh của trườngBộGiáo trình tài liệu1  

0,108-GramGiấy A42

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng 

cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 

(một) học viên 
(m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 
học viên (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học viên 
(m2*giờ) 

22,5151,5Phòng học lý thuyết1

180603Phòng thực hành2

10,12500Khu chức năng khác3
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Bảng 3: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH EXEL 

 

Tên nghề: Tin học văn phòng căn bản 

Tên mô ñun: Chương trình bảng tính Exel     

Mã mô ñun: Mð3 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 

lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

4,99ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,47   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 4,52 
 

1,08ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII
 

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị 
(giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,99 

Tivi2

- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote 
và phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy 
ñủ cổng kết nối với máy tính, laptop 

4,99 

Bảng di ñộng3
- Loại thông dụng cho các trường 
học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

4,99 

Máy tính ñể bàn4
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,52 

4,52In ñen trắng, khổ in: ≥ A4Máy in5
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị 
(giờ) 

6 
Phần mềm Microsoft 
office 

Phiên bản thông dụng tại thời ñiểm 
mua sắm, cài ñược cho tối thiểu 19 
máy vi tính 

4,99 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1Theo quy ñịnh của trườngBộGiáo trình tài liệu1  

0,108-GramGiấy A42

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng 

cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 

(một) học viên 
(m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 
học viên (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học viên 
(m2*giờ) 

22,5151,5Phòng học lý thuyết1

225753Phòng thực hành2

12,37500Khu chức năng khác3
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Bảng 4: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU POWERPOINT 

 

Tên nghề: Tin học văn phòng căn bản 

Tên mô ñun: Phần mềm trình chiếu Powerpoint    

Mã mô ñun: Mð4 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 

lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

4,08ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,47   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 3,61 
 

0,87ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII
 

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị 
(giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,08 

Tivi2

- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote 
và phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy 
ñủ cổng kết nối với máy tính, laptop 

4,08 

Bảng di ñộng3
- Loại thông dụng cho các trường 
học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

4,08 

Máy tính ñể bàn4
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,61 

3,61In ñen trắng, khổ in: ≥ A4Máy in5
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị 
(giờ) 

6 
Phần mềm Microsoft 
office 

Phiên bản thông dụng tại thời ñiểm 
mua sắm, cài ñược cho tối thiểu 19 
máy vi tính 

4,08 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1Theo quy ñịnh của trườngBộGiáo trình tài liệu1  

0,072-GramGiấy A42

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng 

cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung bình 

của 01 (một) 
học viên (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 
học viên (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học viên 
(m2*giờ) 

22,5151,5Phòng học lý thuyết1

180603Phòng thực hành2

10,12500Khu chức năng khác3
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Bảng 5: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: INTERNET CĂN BẢN 

 

Tên nghề: Tin học văn phòng căn bản 

Tên mô ñun: Internet căn bản      

Mã mô ñun: Mð5 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp  

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 

lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

1,51ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,31   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 1,20 
 

ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII 0,30 
 

II. ðỊNH MỨC  THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

1,51 

Tivi2

- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote 
và phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy ñủ 
cổng kết nối với máy tính, laptop 

1,51 

Bảng di ñộng3
- Loại thông dụng cho các trường học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

1,51 

Máy tính ñể bàn4
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

1,20 

5 
mạng -Bộ chia

Switch 

- Layer 3 
- Các cổng kết nối ñầy ñủ 24 
10/100/1000 Ethernet port 

1,51 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

1,20Bấm ñầu RJ45Kìm bấm mạng6

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư ðơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật 
ðịnh mức 

vật tư 

BộGiáo trình tài liệu1
Theo quy ñịnh của 
trường 

1 

Mbðường truyền Internet2
thiểutốiTốc ñộ

500Mbps 
0,001 

1Thông dụngMétDây mạng3

0,1RJ45, NhựaHạtðầu bấm mạng4

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng 

cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 

(một) học viên 
(m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 
học viên (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học viên 
(m2*giờ) 

15101,5Phòng học lý thuyết1

60203Phòng thực hành2

Khu chức năng khác3  3,7500

 
 
 

(Xem tiếp Công báo ñiện tử số 265 + 266) 
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VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
ðịa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn,phường Sài Gòn 

ðiện thoại: (028)38.233.686 

Fax:(028)38.233.694  

Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

                         Website: https://congbao.hochiminhcity.gov.vn 
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